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CHƯƠNG 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở 

CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SÀI GÒN 

- Địa chỉ văn phòng: Số 3A35 Đường Trần Văn Giàu, Xã Phạm Văn Hai, Huyện 

Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

- Người đại điện theo pháp luật của chủ cơ sở: 

 Ông Lê Xuân Hoàng  - Chức danh: Tổng Giám đốc 

- Điện thoại: 088772969. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành 

viên trở lên với mã số doanh nghiệp: 0303618317, đăng ký lần đầu ngày 17 tháng 01 

năm 2005, đăng ký thay đổi lần 14 ngày 06 tháng 06 năm 2023 do Phòng Đăng ký Kinh 

doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp. 

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh với mã số chi nhánh: 

0303618317-001, đăng ký lần đầu ngày 20 tháng 12 năm 2006, đăng ký thay đổi lần 04 

ngày 22 tháng 06 năm 2016 do Phòng Đăng ký Kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu 

tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp. 

2. Tên cơ sở 

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SÀI GÒN - 

TRUNG TÂM KHÁM BỆNH SỐ 2 

- Địa điểm cơ sở: Số 132-134 Lý Thái Tổ, Phường 2, Quận 3, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam. 

- Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 00034/HCM-GPHĐ ngày  

31/07/2017, do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cấp. 

- Thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án 

“Chi nhánh Công ty TNHH Nam Trân Hân – Trung tâm khám bệnh số 2” số 44/TB-

UBND ngày 26/12/2012 do Ủy ban Nhân dân Quận 3 cấp. 

- Công văn số 2292/TTCN-QLTN ngày 24/10/2017 của Trung tâm Điều hành 

Chương trình Chống ngập nước thuộc UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc xác nhận 

đấu nối hệ thống thoát nước tại địa chỉ số 132-134 đường Lý Thái Tổ, Phường 2, Quận 

3 vào hệ thống thoát nước chung của thành phố. 

- Quy mô của cơ sở: 

+ Quy mô của cơ sở phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công: 

Tổng mức vốn đầu tư của cơ sở là 100.000.000.000 (Một trăm tỷ đồng). Cơ sở thuộc 

nhóm B theo tiêu chí quy định tại khoản 4, điều 10 của Luật Đầu tư công số 
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58/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội (Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 

5 Điều 9 của Luật này có tổng mức đầu tư từ 90 tỷ đồng đến dưới 1.600 tỷ đồng). 

+ Cơ sở có tiêu chí về môi trường tương đương dự án đầu tư nhóm III ít có nguy 

cơ tác động xấu đến môi trường quy định tại khoản 5 điều 28 Luật Bảo vệ môi trường 

2020 và tại số thứ tự 2 Mục II Phụ lục V Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 

của Chính phủ - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 

2020. 

- Cơ sở không có yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại khoản 4 Điều 25 

Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ. 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Phòng khám đa khoa (khám chữa bệnh). 

- Phân nhóm dự án đầu tư: nhóm III. 

Do đó, báo cáo sẽ thực hiện viết theo Phụ lục X Nghị định số 05/2025/NĐ-CP 

ngày 06/01/2025 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường 2020. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

Trong quá trình hoạt động, Phòng khám không thay đổi diện tích, quy mô, công 

suất hoạt động so với nội dung đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường. 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

Cơ sở bao gồm 06 tầng + mái che cầu thang tại số 132 Lý Thái Tổ và 01 tầng tại 

số 134 Lý Thái Tổ. Cơ sở không có hoạt động lưu trú trong ngày. 

Tối đa 1 ngày có 150 bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại Phòng  khám và tối 

đa 43 nhân viên y tế và nhân viên khác làm việc thường xuyên tại đây. 

Chi nhánh Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Sài Gòn - Trung tâm khám bệnh 

số 2 hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ y tế, cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh 

đa khoa ngoại trú với 09 chuyên khoa lâm sàng: nội (nội tổng quát, nội tim mạch, nội 

thần kinh, nội tiết), ngoại, sản phụ khoa, mắt, tai mũi họng, da liễu, răng hàm mặt, chẩn 

đoán hình ảnh và các phòng thực hiện cận lâm sàng (Xquang, siêu âm, nội soi, xét 

nghiệm). 

Công suất của Phòng khám cụ thể như sau: 
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Bảng 1.1. Công suất hoạt động của Phòng khám. 

STT Nội dung Công suất của Phòng khám 

1 Thời gian hoạt động Hoạt động vào lúc 7h30 đến 17h từ thứ 2 đến thứ 7     

2 Diện tích 

Tổng diện tích là 125,8 m2 

Diện tích xây dựng: 125,8 m2 

Diện tích sàn: 447,68 m2 

(Nguồn: Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Sài Gòn) 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

Quy trình hoạt động dịch vụ khám chữa bệnh tại Phòng khám cụ thể như sau: 

 

Hình 1.1. Quy trình hoạt động dịch vụ khám chữa bệnh tại Phòng khám. 

Thuyết minh quy trình: 

Bệnh nhân khi đến Phòng khám sẽ thực hiện đăng ký khám ở quầy lễ tân, Phòng 

khám sẽ thực hiện phân loại dựa vào mục đích đến khám, chữa trị của bệnh nhân. 

Sau đó, bệnh nhân được bác sĩ thực hiện công tác khám và tiến hành các xét 

nghiệm, cận lâm sàng cần thiết sẽ phát sinh các chất thải như: Nước thải (nước thải sinh 

hoạt, nước thải y tế), chất thải rắn (chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp, 

chất thải nguy hại không lây nhiễm, chất thải lây nhiễm), khí thải, tiếng ồn, độ rung. 

Khi tiến hành khám, xét nghiệm Bác sĩ sẽ đọc  kết quả và có kết luận đối với bệnh của 

bệnh nhân và bác sĩ sẽ kê toa thuốc sau đó bệnh nhân ra về. 
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Trong trường hợp cấp cứu, nhưng vượt quá khả năng điều trị của Phòng khám 

sẽ không giữ bệnh nhận để điều trị mà sẽ hỗ trợ bệnh nhân đến các bệnh viện tuyến trên 

để điều trị. 

Tùy vào tình trạng bệnh nhân mà bác sĩ sẽ ra lịch hẹn cho bệnh nhân đến tái khám, 

kiểm tra sức khỏe. Do đó sẽ phát sinh chất thải rắn, khí thải ở công đoạn này. Bệnh 

nhân sẽ kết thúc điều trị và ra về. 

3.3. Sản phẩm của cơ sở 

Chi nhánh Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Sài Gòn - Trung tâm khám bệnh 

số 2 hoạt động với 01 giường cấp cứu và các phòng khám chuyên khoa lâm sàng và cận 

lâm sàng cùng với tối đa 43 nhân viên gồm y bác sỹ và nhân viên khác làm việc thường 

xuyên tại Phòng khám. 

Phòng khám có khung giờ hoạt động từ 7h30 đến 17h từ thứ 2 đến thứ 7. 

Không tổ chức bếp nấu và không hoạt động giặt giũ tại cơ sở. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của cơ sở 

❖ Nhu cầu sử dụng nguyên nhiên vật liệu, hóa chất: 

Hàng năm, nhu cầu nguyên nhiên liệu tiêu hao phục vụ cho quá trình khám chữa 

bệnh được thống kê như sau: 

Bảng 1.2. Danh mục thuốc, hóa chất chính sử dụng khám chữa bệnh. 

STT Tên hóa chất Đơn vị tính Số lượng 

1 Cồn y tế Lít/tháng 20 

2 Hóa chất sát khuẩn, khử trùng Lít/tháng 10 

3 Hóa chất khác phục vụ xét nghiệm Lít/tháng 05 

(Nguồn: Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Sài Gòn) 

❖ Phế liệu sử dụng: 

Trong quá trình hoạt động cơ sở không sử dụng phế liệu. 

❖ Nguồn cung cấp điện và điện năng sử dụng: 

Nguồn cung cấp điện: lấy từ hệ thống lưới điện Quốc gia do Chi nhánh Tổng Công 

ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH – Công ty Điện lực Bình Chánh cung cấp, 

đưa vào sử dụng cho hoạt động của máy móc thiết bị y tế (máy xét nghiệm, nội soi, máy 

chụp X-quang, máy photocopy, máy in, máy điều hoà,…) hệ thống chiếu sáng, hệ thống 

điều hoà nhiệt độ, hệ thống thông gió, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống giám 

sát,… của cơ sở. 
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Theo hóa đơn điện, điện năng phục vụ quá trình hoạt động của Phòng khám 

- Trong năm 2023: khoảng 10.390 kWh/tháng, khoảng 339,62 kWh/ngày. 

- Trong năm 2024: khoảng 10.400 kWh/tháng, khoảng 400 kWh/ngày. 

Bảng 1.3. Lượng điện tiêu thụ từ tháng 10/2024 đến tháng 03/2025 tại cơ sở. 

STT Thời gian Điện năng tiêu thụ (kWh/tháng) 

1 Tháng 10/2024 16.592 

2 Tháng 11/2024 19.372 

3 Tháng 12/2024 27.823 

4 Tháng 01/2025 28.972 

5 Tháng 02/2025 29.834 

6 Tháng 03/2025 26.209 

Trung bình tháng 23.229,94 

(Nguồn: Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Sài Gòn, năm 2025) 

Cơ sở không lắp đặt máy phát điện, khi có sự cố điện lưới xảy ra, phòng khám sẽ 

tạm dừng hoạt động. 

❖ Nguồn cung cấp nước và nhu cầu sử dụng nước: 

Nguồn nước sử dụng cho hoạt động của cơ sở được lấy từ nguồn nước thủy cục, 

do Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH-MTV – Công ty Cổ phần Cấp nước Bến 

Thành cung cấp. 

Nhu cầu sử dụng nước theo tính toán của cơ sở được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 1.4. Nhu cầu sử dụng nước tối đa tại cơ sở. 

STT 
Mục đích sử 

dụng nước 
Quy mô 

Tiêu chuẩn 

cấp nước 

Nước cấp 

(m3/ngày) 

Nước thải 

(m3/ngày) 

I  Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt 

1 

Nước cấp cho 

sinh hoạt cán bộ 

công  nhân viên y 

tế 

43 người 80 lít/người/ngày 3,44 3,44 

2 

Nước cấp cho sinh 

hoạt của bệnh 

nhân khám bệnh 

150 

lượt/ngày 

15 lít/người/ngày  

theo TCVN 

4513:1988 

2,25 2,25 
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STT 
Mục đích sử 

dụng nước 
Quy mô 

Tiêu chuẩn 

cấp nước 

Nước cấp 

(m3/ngày) 

Nước thải 

(m3/ngày) 

3 
Nước cấp cho máy                  

lọc nước uống 

43 nhân                     viên, 

150 bệnh 

nhân 

1,5 lít/nhân viên 

0,5 lít/bệnh nhân 
0,14 0,14 

4 Nước vệ sinh sàn 447,68 m2 

0,5 lít/m2/ngày 

QCXDVN 

01:2021/BXD 

0,22 0,22 

II Nước cấp cho hoạt động khám chữa bệnh 

5 

Nước cấp cho quá 

trình vệ sinh thiết 

bị y tế và phòng 

chức năng 

Dựa theo 

thực tế tại 

Phòng khám 

tương tự 

- 1,00 1,00 

Tổng cộng 7,05 7,05 

Công suất hệ thống xử lý nước thải  10 m3 

→ Ước tính tổng nhu cầu dùng nước tối đa tại cơ sở: 

Qdự kiến max = 7,05  x 1,2 (hệ số k) = 8,46 m3/ngày đêm. 

Theo hóa đơn nước, lượng nước phục vụ quá trình hoạt động của Phòng khám: 

- Trong năm 2023: khoảng 110,15 m3/tháng, khoảng 4,24 m3/ngày. 

- Trong năm 2024: khoảng 183,67 m3/tháng, khoảng 7,06 m3/ngày. 

Bảng 1.5. Nhu cầu sử dụng nước theo thực tế tại cơ sở. 

STT Thời gian 
Lượng nước sử 

dụng (m3/tháng) 

1 Kỳ 01/2024 (từ 01/12/2023 đến 01/01/2024) 146 

2 Kỳ 02/2024 (từ ngày 02/01 đến 01/02) 164 

3 Kỳ 03/2024 (từ ngày 01/02 đến 04/03) 142 

4 Kỳ 04/2024 (từ ngày 04/03 đến 02/04) 111 

5 Kỳ 05/2024 (từ ngày 02/04 đến 02/05) 160 

6 Kỳ 06/2024 (từ ngày 02/05 đến 03/06) 193 

7 Kỳ 07/2024 (từ ngày 03/06 đến 03/07) 192 

8 Kỳ 08/2024 (từ ngày 03/07 đến 03/08) 177 

9 Kỳ 09/2024 (từ ngày 03/08 đến 04/09) 186 

10 Kỳ 10/2024 (từ ngày 04/09 đến 03/10) 190 
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STT Thời gian 
Lượng nước sử 

dụng (m3/tháng) 

11 Kỳ 11/2024 (từ ngày 03/10 đến 04/11) 287 

12 Kỳ 12/2024 (từ ngày 04/11 đến 04/12) 256 

13 Kỳ 01/2025 (từ ngày 04/12/2024 đến 03/01/2025) 282 

14 Kỳ 02/2025 (từ ngày 03/01 đến 03/02) 321 

15 Kỳ 03/2025 (từ ngày 03/02 đến 04/03) 304 

16 Kỳ 04/2025 (từ ngày 04/03 đến 03/04) 233 

Trung bình tháng 209 

Trung bình ngày 8,04 

(Nguồn: Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Sài Gòn) 

Lượng nước sử dụng tại cơ sở tăng đột biến trong giai đoạn từ tháng 11/2024 đến 

tháng 2/2025, nguyên nhân là do trong thời gian này hệ thống xử lý nước thải được cải 

tạo và nâng cấp công suất. Để phục vụ cho quá trình này, nước được cung cấp liên tục 

24/24 nhằm đáp ứng nhu cầu rửa màng thường xuyên. Từ tháng 04/2025 trở đi, sau khi 

công tác cải tạo hoàn tất, lượng nước sử dụng đã trở lại mức ổn định. 

Dựa vào nhu cầu sử dụng nước theo tính toán và theo hóa đơn hiện hữu thì công 

suất hệ thống xử lý nước thải y tế của cơ sở đảm bảo xử lý cho hoạt động của Phòng 

khám. 

5. Đối với cơ sở có sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản 

xuất phải nêu rõ: điều kiện kho, bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu; hệ thống thiết bị 

tái chế; phương án xử lý tạp chất; phương án tái xuất phế liệu 

Không có. 

6. Các thông tin khác liên quan đến Phòng khám 

6.1. Vị trí khu đất nơi thực hiện Phòng khám 

Cơ sở hoạt động tại Số 132-134 Lý Thái Tổ, Phường 2, Quận 3, Thành phố Hồ Chí 

Minh theo Hợp đồng thuê nhà giữa bà Trương Thị Bạch Tuyết và  ông  Lê  Xuân  

Hoàng với Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Sài Gòn ngày 07/01/2023 (kèm theo 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK643300, số vào sổ cấp GCN: CH 

04582/2012/GCN ngày 25/06/2012 do UBND Quận 3 cấp); Hợp đồng thuê quyền sử 

dụng đất và tài sản gắn liền với đất giữa ông Nguyễn Hữu Phước – ông Nguyễn Văn 

Quang – bà Nguyễn Thị Ấu Mai – bà Nguyễn Thị Thu Thủy – bà Nguyễn Thị Thu Hà – 

ông Nguyễn Anh Dũng – bà Nguyễn Thị Thanh Tùng với Công ty TNHH Phòng Khám 

Đa Khoa Sài Gòn ngày 25/03/2023 (kèm theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 
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BC404373, số vào sổ cấp GCN: CH 02597/2010/GCN ngày 08/10/2010 do UBND Quận 

3 cấp). 

Vị trí tiếp giáp của Phòng khám với các đối tường cạnh kề được xác định như 

sau: 

- Phía Đông: giáp nhà dân. 

- Phía Tây: giáp nhà dân. 

- Phía Nam: giáp đường Lý Thái Tổ. 

- Phía Bắc: giáp hẻm 635 Nguyễn Đình Chiểu. 

Vị trí khu đất của Phòng khám trong khu vực được thể hiện như sau: 

 

Hình 1.2. Sơ đồ vị trí ranh giới thửa đất của Phòng khám. 

6.2. Các hạng mục công trình của Phòng khám 

Phòng khám được xây dựng tại Số 132-134 Lý Thái Tổ, Phường 2, Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Minh. Tổng diện tích khu đất là 125,8 m2, diện tích xây dựng: 125,8 m2, 

diện tích sàn: 447,68 m2. 

Các hạng mục công trình xây dựng của Phòng khám được thể hiện ở Bảng sau: 

Bảng 1.6. Hạng mục các công trình chính. 

STT Hạng mục Hiện trạng bố trí 

1 Tầng 1 
Phòng cấp cứu, phòng tiểu phẫu, nhà thuốc, phòng hấp 

rửa dụng cụ, quầy thu ngân, phòng HTXLNT 

2 Tầng 2 
Phòng khám nội tổng quát, phòng khám tai mũi họng, 

phòng khám phụ khoa, phòng khám sản khoa 

3 Tầng 3 Phòng điện tim, phòng siêu âm, phòng X quang 

4 Tầng 4 
Phòng xét nghiệm, phòng sinh hóa huyết học, phòng hành 

chính, phòng tiệt trùng, khu vực lấy mẫu 
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STT Hạng mục Hiện trạng bố trí 

5 Tầng 5 
Phòng khám da liễu, phòng khám răng hàm mặt, phòng 

khám mắt, phòng lưu bệnh 

6 Tầng 6 
Phòng khám nội tổng quát, phòng khám ngoại khoa, nhà 

kho 

7 
Tầng mái che 

cầu thang 
Phòng họp 

(Nguồn: Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Sài Gòn) 

6.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường của Phòng khám 

như sau: 

Bảng 1.7. Bảng tổng hợp các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở. 

STT Các hạng mục công trình Đặc điểm 

1 Khu vực lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

- Vị trí: Tầng mái 

- Bố trí: Thùng chứa 240 lít 

- Diện tích: khoảng 1,0 m2 

2 Khu vực lưu giữ chất thải y tế  

- Vị trí: Tầng mái 

- Bố trí: Thùng chứa 240 lít 

- Diện tích: khoảng 1,0 m2 

3 Khu vực giữ chất thải nguy hại 

- Vị trí: tại khu vực HTXLNT 

- Bố trí: Thùng chứa 20 lít 

- Diện tích: khoảng 1,0 m2 

4 
Hệ thống xử lý nước thải công suất 10 

m3/ngày đêm 

- Vị trí: Tầng 1 

- Bố trí: Hệ thống xây dựng nổi 

- Diện tích: khoảng 10 m2 

(Nguồn: Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Sài Gòn) 

6.4. Danh mục máy móc thiết bị của Phòng khám 

Danh mục máy móc thiết bị được thể hiện cụ thể trong bảng sau: 
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Bảng 1.8. Danh mục máy móc thiết bị của Phòng khám. 

STT Tên thiết bị Model Xuất xứ Năm sản xuất Năm sử dụng Số lượng 

1 Dụng cụ tiểu phẩu 2010 Đức 2012 2013 1 

2 Bàn tiểu phẩu YK630 Đức 2012 2013 1 

3 Ống đặt nội khí quản DV258 Đức 2012 2013 5 

4 Bóp bóng MD2012 Việt Nam 2012 2013 1 

5 Hộp thuốc chống sốc  Việt Nam 2012 2013 2 

6 Nhiệt kế NK450 Việt Nam 2012 2013 8 

7 Đèn khám DK2010 Việt Nam 2010 2013 10 

8 Ống nghe 150 Nhật 2012 2013 15 

9 Huyết áp kế 170 Nhật 2012 2013 15 

10 Bàn khám 190 Việt Nam 2012 2013 11 

11 Giường khám H05 Việt Nam 2012 2013 13 

12 Bình O2  Việt Nam 2012 2013 2 

13 Xe lăn  Việt Nam 2012 2013 10 

14 Máy Nội soi Tai mũi họng Provix Hàn Quốc 2012 2013 10 

15 Máy hút dịch  Việt Nam 2012 2013 10 

16 Máy Điện Tim FX7102 Nhật 2013 2013 1 

17 Máy Điện Tim 6 cần ECG-1250K Nhận 2018 2018 2 

18 Máy siêu âm màu 4D ACUVIX (XQ) Hàn Quốc 2012 2013 1 
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STT Tên thiết bị Model Xuất xứ Năm sản xuất Năm sử dụng Số lượng 

19 Máy siêu âm màu Soluson S6 Hàn Quốc 2016 2016 1 

20 Máy đọc phim KTS CR 30-X DIGITIZER Đức 2012 2013 1 

21 Máy in phim khô Drystar 5302 Đức 2012 2013 1 

22 Máy x quang Ecoray 500mA HF-525 Plus Hàn Quốc 2012 2013 1 

23 Máy X- quang răng Gantus Gantus Brazil 2012 2013 1 

24 
Tấm cảm biến KTS Flat- Panel dtector 

VIVIX-S 
DELL Hàn Quốc 2017 2018 1 

25 Máy Sinh Hiển vi SL- 2G 
Trung 

Quốc 
2015 2015 1 

26 Ghế nha khoa 2080 Korea 2013 2013 1 

27 Máy cạo vôi siêu âm SP-500 Đài Loan 2013 2013 1 

28 Tủ an toàn sinh học TL-SC1.2E Việt Nam 2019 2019 1 

29 

Micro Pipet 

5-50 

10-100 

100-1000 

15550569 

15518433 

15543568 

Phần Lan 2014 2014 1 

30 Nồi hấp Sturdy SA-252F Đài Loan 2019 2019 2 

31 Máy quay li tâm Máy ly tâm PLC-05 PLC-05 Đài Loan 2018 2018 2 

32 Tủ lạnh bảo quản hóa chất LC-553B Việt Nam 2014 2014 1 

33 Tủ lạnh bảo quản bệnh phẩm GR-R21VPD Việt Nam 2014 2014 1 
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STT Tên thiết bị Model Xuất xứ Năm sản xuất Năm sử dụng Số lượng 

34 Nhiệt kế (nhiệt ẩm kế không khí) TH600B Hàn Quốc 2015 2015 5 

35 
Nhiệt kế (theo dõi nhiệt độ tủ lạnh quản 

hóa chất) 
 Hàn Quốc 2014 2015 4 

36 
Nhiệt kế (theo dõi nhiệt độ tủ lạnh quản 

bệnh phẩm) 
 Hàn Quốc 2014 2018 1 

37 Máy sinh hóa Olympus AU640 Nhật 2014 2015 1 

38 Máy huyết học tự động XN 350 Nhật 2015 2015 1 

39 Máy huyết học tự động XN 350 Nhật 2021 2022 1 

40 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động Cobas E411 Mỹ 2016 2019 1 

41 Máy xét nghiệm Eliza bán tự động Star –Fax Mỹ 2017 2019 1 

42 Máy xét nghiệm nước tiểu tự động Dirui-H800 China 2016 2016 1 

43 Máy phân tích đông máu bán tự động CA-104 Nhật 2014 2014 1 

44 Máy ion đồ 4 thông số Easycalcium Mỹ 2016 2016 1 

45 Kính hiển vi SXZ-107T 
Trung 

Quốc 
2016 2016 1 

46 Tủ giữ ấm Loading-Modes 30-1060 Đức 2019 2019 1 

47 Tủ ấm vi sinh IN55 Đức 2019 2019 1 

(Nguồn: Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Sài Gòn) 
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CHƯƠNG 2. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU 

TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, 

phân vùng môi trường 

Đánh giá sự phù hợp của địa điểm thực hiện cơ sở với Chiến lược bảo vệ môi 

trường quốc gia, Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, nội dung bảo vệ môi trường 

trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và quy hoạch khác có liên quan như sau: 

❖ Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia 

Cơ sở triển khai đầu tư xây dựng hoàn thiện các công trình bảo vệ môi trường như 

hệ thống thu gom nước mưa, hệ thống thu gom nước thải, hệ thống xử lý nước thải, đầu 

tư trang thiết bị thu gom rác thải phát sinh từ các hoạt động, lắp đặt hệ thống PCCC 

phòng ngừa cháy nổ... nhằm ngăn ngừa các tác động xấu ô nhiễm, các sự cố môi trường 

được chủ động phòng ngừa và kiểm soát theo đúng quan điểm, tầm nhìn và mục tiêu 

bảo vệ môi ttrường của Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050. 

Phòng khám định hướng phát triển theo hướng hiện đại, thông minh đáp ứng yêu 

cầu khám chữa bệnh về số lượng và chất lượng phù hợp với Quyết định số về Phê duyệt 

Nhiệm vụ lập Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ duyệt ngày 26/05/2022. 

Do quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia chưa được ban hành nên dự án không 

đánh giá sự phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia. 

❖ Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

Cơ sở phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế hạ tầng thành phố Hồ Chí Minh: 

- Quyết định số 752/QĐ-TTg ngày 19/06/2001 của Thủ tướng Chính Phủ về việc 

phê duyệt quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước thành phố Hồ Chí Minh đến năm 

2020. 

- Quyết định số 1528/QĐ-TTg ngày 14/09/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, 

tầm nhìn đến năm 2060. 

- Quyết định số 2076/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về điều 

chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn 

đến 2050. 

- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ về thoát nước và 

xử lý nước. 
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2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

2.1. Khả năng chịu tải của môi trường không khí 

Phòng khám sẽ làm phát sinh khí thải phát tán ra môi trường bao gồm: bụi và khí 

thải từ hoạt động của phương tiện giao thông ra vào Phòng khám, khí thải từ hoạt động 

của máy điều hòa không khí. 

Theo kết quả quan trắc chất lượng không khí cho thấy tất cả các chỉ tiêu đều đạt 

Quy chuẩn. 

Điều này cho thấy, môi trường không khí xung quanh vẫn có khả năng tiếp 

nhận lượng khí thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở, đảm bảo khả năng chịu tải của môi 

trường. 

2.2. Khả năng chịu tải của môi trường nước 

Nước thải phát sinh tại Phòng khám chủ yếu từ nguồn nước thải sinh hoạt của bệnh 

nhân đến khám chữa bệnh (nước xí, tiểu) và nước thải y tế từ hoạt động khám chữa 

bệnh. Tất cả nước thải của Phòng khám được thu gom và xử lý qua hệ thống xử lý nước 

thải công suất 10 m3/ngày để xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 28:2010/BTNMT, cột B, K = 

1,2. Nước thải sau xử lý được đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của Thành phố 

trên hẻm 635 đường Nguyễn Đình Chiểu. 

Căn cứ theo điểm b Khoản 3 Điều 86 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định như 

sau: “Nước thải của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm ngoài khu đô thị, khu dân 

cư tập trung, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp không kết 

nối được vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải phải được thu gom và xử lý đáp ứng yêu 

cầu về bảo vệ môi trường trước khi thải vào nguồn tiếp nhận”, do đó  cơ sở thực hiện 

đúng theo quy định của của pháp luật về việc xử lý nước thải trước khi đấu nối vào hệ 

thống xả thải của khu vực quận Phú Nhuận. 

Nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung của cơ sở đạt QCVN 

28:2010/BTNMT, Cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế, đảm bảo theo 

“Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 06/05/2014 của UBND thành phố Hồ Chí 

Minh về việc phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn thành phố Hồ Chí 

Minh” trước khi bơm ra hệ thống thoát nước thải chung khu vực ở hố ga tại hẻm 635 

đường Nguyễn Đình Chiểu. 

→  Qua các đánh giá về sức chịu tải của môi trường không khí, môi trường nước 

cho thấy hoạt động của cơ sở “Chi nhánh Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Sài 

Gòn - Trung tâm khám bệnh số 2” là hoàn toàn phù hợp đối với khả năng chịu tải của 

môi trường tiếp nhận chất thải. 
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CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO 

VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Hệ thống thu gom, thoát nước mưa tách riêng biệt với hệ thống thu gom, thoát 

nước thải. 

 

Hình 3.1. Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa tại cơ sở. 

Hệ thống thu gom thoát nước mưa được mô tả như sau: 

- Nước mưa chảy tràn trên bề mặt đường nội bộ: được quy ước là nước sạch, không 

gây ô nhiễm môi trường. Nước mưa chảy tràn trên bề mặt sẽ được thoát vào hố ga thoát 

nước mưa của khu vực trên đường Lý Thái Tổ qua đường ống D60 mm. 

- Nước mưa từ tầng mái: thu nước mưa từ tầng mái qua phễu thu vào hệ thống 

đường ống dẫn uPVC đứng có đường kính D60-90 mm xuống nền đất và sau đó chảy 

vào hố ga thoát nước mưa của khu vực trên đường Lý Thái Tổ. 

 Nước mưa được thu từ các đường ống đứng được chảy xuống nền đất sau đó 

thoát vào các hố ga thoát nước của khu vực nằm trên vỉa hè đường Lý Thái Tổ (kích 

thước L x W x H = 800 mm x 800 mm x 1.000 mm) bằng phương thức tự chảy. Hố ga 

thoát nước mưa của khu vực được làm bằng bê tông cốt thép và có nắp đậy. 

Chủ cơ sở thường xuyên nạo vét, khơi thông cống thoát nước mưa tránh tình trạng 

tắc nghẽn gây ngập úng khu vực. Trong trường hợp mưa to, nước không tiêu thoát kịp, 

gây ngập úng khu vực, Chủ cơ sở sẽ cử nhân viên điều hành và khắc phục sự cố kịp thời 

bằng cách huy động máy móc và nhân lực hiện có tại hiện trường khơi thông dòng chảy. 

❖ Điểm xả nước mưa: 

- Địa chỉ đấu nối: Chi nhánh Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Sài Gòn - Trung 

tâm khám bệnh số 2 tại Số 132-134 đường Lý Thái Tổ, Phường 02, Quận 3. 

- Vị trí đấu nối: Số 132-134 Lý Thái Tổ, Phường 02, Quận 3. 

- Tọa độ theo VN 2000, kinh tuyến trục 105o45, múi chiếu 3o: X(m) = 1.190.760; 

Y(m) = 601.430. 

- Phương thức xả thải: tự chảy. 
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- Nguồn tiếp nhận nước thải: hệ thống thoát nước mưa chung của Thành phố trên 

đường Lý Thái Tổ. 

 

Hình 3.2. Hố ga đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa của thành phố. 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

❖ Công trình thu gom nước thải 

Hiện tại, cơ sở đã xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước mưa hoàn toàn riêng biệt 

với hệ thống thu gom, thoát nước thải. Chủ cơ sở đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải 

đặt ở tầng trệt của Phòng khám để xử lý toàn bộ nước thải phát sinh từ hoạt động của 

bệnh nhân, nhân viên đang làm việc và nước thải y tế từ hoạt động vệ sinh trang thiết bị 

y tế, khám chữa bệnh. 

Hệ thống thu gom, thoát nước thải bao gồm tất cả các thiết bị thu gom (thiết bị vệ 

sinh), mạng lưới đường ống thu nước thải, cụ thể như sau: 

- Nước thải WC (bồn cầu, bồn tiểu, lavabo...) được dẫn theo đường ống PVC D = 

90-114 mm tập trung về bể tự hoại ba ngăn, sau đó đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải 

tập trung (đặt ở tầng trệt) công suất 10 m3/ngày đêm của cơ sở qua đường ống D140mm. 

- Nước thải y tế: được dẫn vào bể thu gom theo đường ống PVC D = 49-114 mm 

và đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung (đặt ở tầng trệt) công suất 10 m3/ngày 

đêm của cơ sở. 

Nước thải sau khi được xử lý qua hệ thống xử lý được bơm đấu nối vào hệ thống 

thoát nước chung của Thành phố trên hẻm số 635 Nguyễn Đình Chiểu qua đường ống 

PVC D = 168 mm. 
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Bùn sinh ra từ quá trình xử lý được lưu trữ tại bể thiếu khí, sau đó hợp đồng với 

đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định. 

 

Hình 3.3. Sơ đồ thu gom nước thải tổng quát tại cơ sở. 

❖ Công trình thoát nước thải 

Toàn bộ nước thải sau xử lý của Hệ thống xử lý nước thải của Phòng khám được 

đấu nối với hệ thống thoát nước chung của thành phố nằm trên hẻm số 635 Nguyễn 

Đình Chiểu theo phương thức tự chảy (thông qua cống thoát nước bê tông cốt thép 

đường kính D168 mm). 

Nước thải phát sinh tại cơ sở được thu gom và xử lý đảm bảo đạt chuẩn QCVN 

28:2010/BTNMT, Cột B, K = 1,2 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế, 

trước khi thoát ra nguồn tiếp nhận. 

❖ Điểm xả nước thải sau xử lý 

- Địa chỉ đấu nối: Chi nhánh Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Sài Gòn - 

Trung tâm khám bệnh số 2 tại Số 132-134 đường Lý Thái Tổ, Phường 02, Quận 3. 

- Vị trí đấu nối: Hẻm số 635 đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 02, Quận 3 

(hầm ga nằm giữa nhà số 635/17 và nhà số 635/19). 

- Tọa độ theo VN 2000, kinh tuyến trục 105o45, múi chiếu 3o: X(m) = 1.190.784; 

Y(m) = 601.438. 

- Phương thức xả thải: tự chảy ngầm ra nguồn tiếp nhận. 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng. 

- Chất lượng nước thải: Nước thải sau xử lý đạt QCVN 28:2010/BTNMT cột B, 

K = 1,2 – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế. 
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❖ Đánh giá sự đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đối với điểm xả nước thải: 

Điểm xả nước thải được bố trí tại vị trí phù hợp với mặt bằng tổng thể của công 

trình, có khoảng cách đảm bảo theo quy định hiện hành đối với khu dân cư, nguồn tiếp 

nhận, và các công trình hạ tầng kỹ thuật lân cận. Hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý 

nước thải được thiết kế khép kín, đảm bảo không gây phát tán mùi, không rò rỉ nước 

thải ra môi trường xung quanh. 

Kết cấu kỹ thuật tại điểm xả được thiết kế đáp ứng các yêu cầu về lưu lượng, áp 

lực và tính ổn định theo tiêu chuẩn kỹ thuật. 

1.3. Xử lý nước thải 

Phòng khám đã đầu tư xây dựng Hệ thống xử lý nước thải tập trung để thu gom 

và xử lý toàn bộ nước thải phát sinh tại Phòng khám. Công suất trạm xử lý nước thải 

đạt 10 m3/ngày đêm và đang hoạt động bình thường. 

Từ lúc hệ thống đi vào hoạt động cho đến nay, chưa có bất kỳ sự cố gây tràn nước 

thải ra bên ngoài môi trường xung quanh, chất lượng nước thải đầu ra luôn được đảm 

bảo đạt QCVN 28:2010/BTNMT, cột B với hệ số K = 1,2. 

Nguồn phát sinh nước thải tại phòng khám có hai nguồn chính bao gồm: 

- Nước thải sinh hoạt: phát sinh từ hoạt động sinh hoạt như vệ sinh tiểu tiện, nước 

dội bồn cầu, ấu tiểu, nước rửa tay.... Toàn bộ nước thải này được đưa về hệ thống bể tự 

hoại 03 ngăn trước để xử lý sơ bộ nồng độ các chất ô nhiễm và cặn bẩn, xử lý mùi nước 

thải trước khi đi vào hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

- Nước thải y tế: bắt nguồn từ hoạt động khám chữa bệnh, nước thải từ quá trình 

vệ sinh dụng cụ thiết bị y tế,.... Lượng nước thải này sẽ được đưa trực tiếp về bể thu 

gom trước khi vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của Phòng khám. 

Mô hình bể tự hoại được thể hiện trong hình dưới: 

 

Hình 3.4. Mô hình cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn. 
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Thuyết minh quy trình hoạt động của bể tự hoại: 

Bể tự hoại 03 ngăn được thiết kế gồm 03 ngăn chính: ngăn chứa – lọc – lắng. 

Công dụng và chức năng của từng ngăn trong bể tự hoại như sau: 

- Ngăn chứa: là nơi các chất thải sau khi được thu gom bằng hệ thống ống dẫn từ 

các khu vực nhà vệ sinh, khu vực nhà ăn, ... bắt nguồn từ hoạt động sinh hoạt được đưa 

về ngăn chứa. Tại đây, quá trình phân hủy các chất dinh dưỡng được diễn ra. Theo đó, 

các chất ô nhiễm có trong nước thải có thể phân hủy sinh học như chất béo, chất đạm, 

nước tiểu, sau một thời gian chúng sẽ lên men và phân hủy thành bùn cặn nhờ vi sinh 

vật kỵ khí có trong bể, phần chất ô nhiễm không phân hủy sẽ theo dòng nước đi qua 

ngăn lắng. Ngăn chứa này chiếm diện tích lớn nhất trong 03 ngăn của bể, đảm nhận 

nhiệm vụ chứa chất thải. 

- Ngăn lắng: Các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt được xử lý một phần 

ở ngăn chứa được đưa về ngăn lắng bằng hệ thống ống dẫn nước lắp đặt trong bể kích 

thước Ø90-114 mm. Tại đây, các chất ô nhiễm sẽ tiếp tục được xử lý bởi vi khuẩn kỵ 

khí, thông qua chuỗi phản ứng tách bóc thành hai pha lên men kiềm và lên  men axit, các 

chất sẽ được xử lý triệt để và phân hủy thành bùn cặn. Lượng chất ô nhiễm khó phân 

hủy như tóc, kim loại, nhựa trong ngăn lắng nếu gặp điều kiện thuận lợi về nhiệt độ, thời 

gian lưu nước, lưu lượng dòng chảy và hàm lượng vi sinh vật kỵ khí,...có thể tự động 

chuyển hóa các chất này thành chất khí. Nước sau khi được lưu trữ ở ngăn lắng một thời 

gian được đưa về ngăn lọc. 

- Ngăn lọc: Ngăn có nhiệm vụ lọc toàn bộ các chất khó phân hủy trong nước, các 

cặn lơ lửng và một phần các chất ô nhiễm nhờ lớp vật liệu lọc. Vật liệu lọc làm bằng 

than, đá, Nước sau quá trình lọc tự chảy sang hố ga thu gom nước thải trước khi đi vào 

hệ thống xử lý nước thải tập trung của phòng khám. 

Hiệu suất xử lý các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt của bể tự hoại 03 

ngăn như xử lý 75 – 90% COD; 75 – 90% TSS; 71 – 85% BOD5. 

Bùn phát sinh trong bể tự hoạt được chủ cơ sở bàn giao cho đơn vị có chức năng 

thu gom, hút bùn định kỳ đem đi xử lý đúng theo quy định phát luật. 

❖ Quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải hiện nay của Phòng khám: 
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Hình 3.5. Hệ thống xử lý nước thải công suất 10 m3/ngày đêm. 

Nước thải phát sinh từ hoạt động của toàn cơ sở, bao gồm: 

- Nước thải sinh hoạt nhân viên, bệnh nhân, khách hàng, nước thải từ hoạt động vệ 

sinh lau sàn. 

- Nước thải từ hoạt động của hoạt động y tế. 

Thuyết minh công nghệ xử lý nước thải của HTXLNT 10 m3/ngày đêm: 

Nước thải phát sinh hằng ngày từ các hoạt động của phòng khám, bao gồm nước 

từ các bồn vệ sinh, bồn rửa tay và thiết bị y tế, được thu gom về bể thu gom trung tâm. 

Do lưu lượng nước thải không đều theo thời gian, bể này đóng vai trò sơ khởi trong việc 

tập trung và giữ tạm thời nước thải, giảm dao động tải lượng cho các công trình xử lý 

kế tiếp. 

Từ bể thu gom, nước thải được dẫn sang bể điều hòa. Bể này có nhiệm vụ ổn định 

lưu lượng và thành phần nước thải, tạo điều kiện thuận lợi cho các quá trình xử lý sinh 

học phía sau hoạt động hiệu quả. Ngoài ra, tại đây có thể lắp đặt thiết bị khuấy trộn và 

cấp khí nhẹ nhằm tránh lắng cặn và phân tán đều tải lượng ô nhiễm. 

Sau điều hòa, nước thải tự chảy sang bể thiếu khí. Tại đây diễn ra quá trình khử 

Nitơ (khử nitrat) nhờ hoạt động của các vi sinh vật yếm khí như Pseudomonas 

Denitrificans, Bacillus Licheniformis,... Chúng sẽ sử dụng các hợp chất hữu cơ trong 
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nước thải làm nguồn carbon để khử NO₃⁻ thành N₂ và thải ra khí quyển. Quá trình này 

diễn ra hiệu quả nhất trong khoảng pH từ 5,5–9, tối ưu tại pH = 7,5. 

Tiếp theo, nước thải chảy vào bể sinh học hiếu khí kết hợp với màng lọc sinh học 

MBR. Trong bể này, vi sinh vật hiếu khí phân hủy các hợp chất hữu cơ trong nước thải 

với sự hỗ trợ của oxy hòa tan. Quá trình phân hủy chất hữu cơ diễn ra theo ba giai đoạn 

chính: 

Giai đoạn 1 – Oxy hóa chất hữu cơ: 

Chất hữu cơ + O2 → CO2 + H2O + năng lượng 

Giai đoạn 2 – Tổng hợp sinh khối vi sinh vật: 

Chất hữu cơ + O2 + NH3 → Tế bào vi sinh vật + CO2 + H2O + năng lượng 

Giai đoạn 3 – Oxy hóa tế bào vi sinh vật: 

C5H7O2N + O2 → CO2 + H2O + NH3 + năng lượng 

Tích hợp trong bể là màng lọc MBR, có chức năng lọc vi sinh vật, bùn vi sinh và 

cặn lơ lửng còn sót lại sau quá trình sinh học. Nhờ công nghệ màng MBR, nước sau xử 

lý có chất lượng cao, đảm bảo loại bỏ gần như hoàn toàn các tạp chất, vi khuẩn. 

Nước thải sau khi đi qua màng MBR được dẫn qua đường ống ra môi trường. Nước 

thải sau xử lý sẽ đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế QCVN 

28:2010/BTNMT Cột B, K=1,2. 

Bảng 3.1. Danh mục các hạng mục của HTXLNT công suất 10 m3/ngày. 

STT Hạng mục Số lượng Đơn vị 

1 

Bể thu gom 

- Kích thước: 1,0 * 1,0 * 1,0 (m) 

- Vật liệu: BTCT 

01 Bể 

2 

Bể điều hòa 

- Kích thước: 1,0 * 1,0 * 1,6 (m) 

- Vật liệu: Inox 304 

01 Bể 

3 

Bể Anoxic 

- Kích thước: 1,0 * 0,5 * 1,6 (m) 

- Vật liệu: Inox 304 

01 Bể 

4 

Bể hiếu khí + MBR 

- Kích thước: 1,0 * 1,5 * 1,6 (m) 

- Vật liệu: Inox 304 

01 Bể 

(Nguồn: Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Sài Gòn) 
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Bảng 3.2. Danh mục máy móc, thiết bị HTXLNT công suất 10 m3/ngày. 

STT Máy móc, thiết bị Số lượng Đơn vị 

1 
Bơm chìm, b ơ m  k h u ấ y  t r ộ n ,  bơm lọc, 

bơm rửa ngược 
6 Cái 

2 Phao điện 1 Bộ 

3 Máy thổi khí 2 Cái 

4 Đĩa phân phối khí 1 Hệ 

5 Module màng MBR  2 Bộ 

6 Đường ống dẫn, ống khí, valve khóa,… 1 Hệ 

(Nguồn: Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Sài Gòn) 

❖ Quy trình vận hành: 

Trước khi đưa hệ thống xử lý nước thải vào hoạt động, cần tiến hành kiểm tra 

toàn diện toàn bộ hệ thống nhằm đảm bảo điều kiện vận hành an toàn và hiệu quả. Các 

nội dung kiểm tra bao gồm: tình trạng hoạt động của các thiết bị điện, mực nước trong 

các bể xử lý, cũng như sự sẵn sàng của các thiết bị hỗ trợ và thiết bị xử lý sự cố. Chỉ 

khi xác nhận tất cả các yếu tố này đều trong tình trạng ổn định và đầy đủ thì mới được 

tiến hành khởi động hệ thống. 

Trong suốt quá trình vận hành, cán bộ vận hành phải nghiêm túc tuân thủ đúng 

quy trình kỹ thuật đã được đào tạo và hướng dẫn. Việc thao tác không đúng quy chuẩn 

có thể dẫn đến các sự cố kỹ thuật như hỏng hóc thiết bị, rối loạn hoạt động của hệ thống 

hoặc nghiêm trọng hơn là khiến chất lượng nước sau xử lý không đạt quy chuẩn xả 

thải, ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng. 

Mọi sự cố phát sinh trong quá trình vận hành cần được phát hiện và xử lý kịp thời 

nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống. Trong trường hợp cán bộ vận 

hành không thể tự khắc phục, cần nhanh chóng báo cáo cho trưởng trạm hoặc cán bộ 

kỹ thuật phụ trách để có biện pháp xử lý phù hợp, đảm bảo hệ thống vận hành liên tục 

và ổn định. 

Để đảm bảo hệ thống xử lý nước thải vận hành liên tục, ổn định và hiệu quả, cán 

bộ vận hành cần thực hiện đầy đủ các công việc kiểm tra, giám sát hàng ngày như sau: 

- Tiến hành kiểm tra định kỳ các thông số kỹ thuật của hệ thống như: lưu lượng 

nước thải, pH, nhiệt độ, hàm lượng oxy hòa tan (DO), áp suất làm việc,... nhằm đánh 

giá tình trạng hoạt động và phát hiện kịp thời các dấu hiệu bất thường. 

- Kiểm tra tình trạng thiết bị bơm và máy khuấy: Quan sát và đánh giá tình trạng 

vận hành của các bơm và thiết bị khuấy trộn, chú ý các yếu tố như: tiếng ồn bất thường, 
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độ rung, rò rỉ tại đầu nối hoặc trục máy để phát hiện sự cố cơ khí hoặc hao mòn thiết 

bị. 

- Giám sát hoạt động của máy thổi khí: Kiểm tra mức và màu sắc dầu bôi trơn, đảm 

bảo dầu không bị đục, đổi màu hoặc có tạp chất. Đồng thời, theo dõi tiếng ồn, độ rung 

của máy thổi khí để đảm bảo thiết bị hoạt động trong điều kiện an toàn và hiệu quả. 

- Kiểm tra kỹ các mối nối trên hệ thống đường ống, các vị trí tiếp xúc hoặc chuyển 

hóa chất, đảm bảo không có hiện tượng rò rỉ, nhỏ giọt hoặc hư hỏng thiết bị chứa. Đặc 

biệt lưu ý các thùng hóa chất phải được đặt đúng vị trí, đảm bảo an toàn phòng chống 

tràn đổ. 

- Tất cả các thông số kỹ thuật, kết quả kiểm tra và tình trạng hoạt động của hệ 

thống phải được ghi chép đầy đủ, chính xác và kịp thời vào Nhật ký vận hành. Việc 

ghi chép này nhằm phục vụ công tác theo dõi, đánh giá hiệu quả xử lý cũng như hỗ trợ 

xử lý sự cố nếu phát sinh. 

❖ Tính toán lượng bùn thải phát sinh từ HTXLNT công suất 10 m3/ngày.đêm: 

Dựa theo tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải của Trịnh Xuân Lai 

(NXB Xây dựng) và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt trong giai đoạn 

hoạt động của dự án, lượng bùn dư từ hệ thống xử lý nước thải của dự án được tính như 

sau: 

Lượng bùn nước dư: 

Qbl = 0,8 × mss + 0,3 × mBOD5 (kg/ngày) 

Trong đó: 

- Q: lưu lượng nước thải (m3/ngày) Q = 7,05 m3/ngày. 

- mss: hàm lượng bùn dư tính theo SS (kg/ngày), mss = 220 mg/l. 

- mBOD5: Hàm lượng bùn dư tính theo BOD5 (kg/ngày), mBOD5 = 250mg/l. 

Qbl = [0,8 × (7,05× 220)+(0,3× (7,05×250))]/1.000 = 1,77 kg/ngày 

Như vậy lượng bùn dư từ trạm xử lý nước thải là 1,77 kg/ngày (tương đương ≈ 

552,24 kg/năm). Bùn thải tại bể chứa bùn sẽ được hút thu gom xử lý định kỳ. Chủ cơ sở 

liên hệ với đơn vị chức năng ký hợp đồng thu gom, xử lý đúng theo quy định. 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

❖ Nguồn phát sinh: 

Cơ sở không phát sinh khí thải cần phải xử lý bằng các công trình xử lý trước khi 

thải ra ngoài môi trường. Khi cơ sở đi vào hoạt  động lượng khí thải phát sinh từ cơ sở 

bắt nguồn từ các nguồn chủ yếu như sau: 
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- Bụi và khí thải từ hoạt động của các phương tiện tham gia giao thông, bãi đỗ xe. 

- Khí thải phát sinh từ hoạt động của máy lạnh. 

- Bụi, khí thải từ hoạt động khám chữa bệnh của Phòng khám. 

- Bức xạ từ khu vực X-Quang. 

- Mùi hôi từ các khu vực lưu chứa rác, khu vực nhà vệ sinh và khu vực HTXLNT 

tại cơ sở. 

❖ Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải: 

➢ Biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải từ hoạt động của các phương                      tiện tham 

gia giao thông, bãi đỗ xe 

Trong quá trình hoạt động của Phòng khám, hằng ngày bụi và khí thải phát sinh  từ 

các phương tiện giao thông ra vào cơ sở của nhân viên làm việc tại đây. Nhiên liệu dùng 

trong quá trình vận hành này là xăng hoặc dầu Diesel, vì thế trong khói thải xe chứa 

nhiều bụi và khí SO2, NO2, CO, VOC. Đây cũng là một trong những nguồn gây ô nhiễm 

môi trường không khí. 

Tuy nhiên khí thải phát sinh do các phương tiện giao thông ra vào khu vực cơ sở 

là nguồn không tập trung. Hơn nữa, khu vực cơ sở được quy hoạch thông thoáng, diện 

tích cây xanh đô thị được bố trí xung quanh cơ sở góp phần làm sạch môi trường. Cây 

xanh có tác dụng rất lớn trong việc hạn chế ô nhiễm không khí như giữ bụi, lọc sạch 

không khí. 

Để giảm thiểu tác động của bụi, khí thải trong giai đoạn hoạt động các biện 

pháp sau đây sẽ được thực hiện. 

- Tổ chức và điều phối phương tiện hợp lý, đảm bảo xe ra vào nhanh chóng, đúng 

vị trí, tránh tình trạng dừng lâu, nổ máy chờ gây phát thải. 

- Nhắc nhở người điều khiển phương tiện tắt máy khi dừng/đỗ, tránh để xe nổ máy 

không cần thiết gây phát thải khí ô nhiễm ra môi trường xung quanh. 

- Thực hiện vệ sinh khu vực bãi xe và vỉa hè thường xuyên, bao gồm quét dọn, xịt 

rửa mặt đường định kỳ để giảm bụi bẩn, bụi mịn phát sinh do phương tiện di chuyển và 

ma sát với mặt đường; bố trí thùng rác đúng nơi quy định, tránh phát sinh rác thải gây ô 

nhiễm thứ cấp. 

- Tăng cường mảng xanh tại khu vực bãi xe, bằng cách đặt chậu cây xanh nhỏ (như 

trầu bà, lưỡi hổ, cau cảnh…) dọc khu vực vỉa hè để giúp hấp thụ bụi, khí độc, làm mát 

không gian và cải thiện chất lượng không khí; lựa chọn loại cây phù hợp với diện tích 

nhỏ, dễ chăm sóc. 

- Khuyến khích sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường, như xe đạp, xe máy 

điện hoặc phương tiện công cộng đối với nhân viên và khách đến khám. 

- Tuyên truyền và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho khách hàng, đồng thời, 

nhân viên có thể trực tiếp nhắc nhở khách khi phát hiện hành vi gây phát thải hoặc làm 
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phát sinh bụi. 

- Xem xét và từng bước triển khai giải pháp gửi xe thay thế, như khảo sát, hợp tác 

với các bãi giữ xe tư nhân hoặc tòa nhà lân cận để giảm tải cho vỉa hè, hướng đến phương 

án gửi xe tập trung nhằm đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường 

khu vực phòng khám. 

➢ Biện pháp giảm thiểu khí thải từ hoạt động của máy điều hoà  

Cơ sở sử dụng hệ thống máy điều hoà trung tâm, để giảm thiểu tác động của khí 

thải phát sinh từ máy điều hoà tại cơ sở, cần chú trọng vào cả yếu tố kỹ thuật và vận 

hành. Dưới đây là một số giải pháp thực tiễn và hiệu quả: 

- Chọn máy điều hoà tiết kiệm năng lượng & môi chất lạnh thân thiện. 

- Bảo trì, vệ sinh định kỳ hệ thống máy lạnh, lịch bảo trì thường xuyên (3–6 

tháng/lần) giúp máy hoạt động hiệu quả, tránh rò rỉ gas lạnh ra môi trường. 

- Bố trí dàn nóng (05 dàn) đặt trên tầng 2 phía sau phòng khám. 

- Kiểm tra đường ống dẫn gas, tránh thất thoát – đây là nguyên nhân chính gây ra 

khí thải độc hại. 

- Tăng cường thông gió và kết hợp điều hòa không khí tự nhiên 

- Lắp đặt máy hút ẩm hoặc quạt đối lưu, đặc biệt ở các khu vực không yêu cầu nhiệt 

độ lạnh sâu như hành lang, phòng chờ. 

- Đào tạo nhân viên về sử dụng điều hòa tiết kiệm & thân thiện môi trường 

- Tắt máy khi không sử dụng hoặc hẹn giờ theo lịch làm việc. 

➢ Công trình, biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải từ hoạt động khám chữa bệnh của 

Phòng khám 

Trong hoạt động khám chữa bệnh, hoạt động sử dụng hóa chất trong khám chữa  

bệnh gây ra các tác động đến môi trường không khí khu vực, đặc biệt là các phòng bệnh 

sử dụng hóa chất. 

Các loại dung môi (dạng lỏng), hóa chất (dạng dung dịch hoặc viên nén) dùng 

trong hóa trị liệu điều trị ung thư là những chất gây độc tế bào, ví dụ những tác nhân             

alkyl làm tổn thương trực tiếp các ADN; những chất ức chế phân bào làm ngừng sự phân 

bào hoặc ngăn các enzyme tạo ra protein cần thiết cho sự phân bào. Các loại hóa chất 

lỏng này là những hợp chất dễ bay hơi trong không khí. 

Khí phát sinh từ khu khám bệnh chủ yếu là hydrocarbon bay hơi như cồn, ethanol, 

các chất tẩy rửa sàn nhà,... tác động này không đáng kể, không gây ảnh hưởng lớn đến 

nhân viên và bệnh nhân trong khu vực phòng khám. Tuy nhiên, để giảm thiểu đến mức 

thấp nhất những tác động trên, Phòng khám sẽ trang bị đầy đủ các dụng cụ trang thiết bị 

như khẩu trang, găng tay cho nhân viên làm việc tại các khu khám bệnh, trang bị hệ 

thống thông gió nhằm giúp phát tán nhanh mùi phát sinh, đồng thời cũng yêu cầu bệnh 
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nhân cần đeo khẩu trang y tế khi đến Phòng khám nhằm mục đích tránh ảnh hưởng bởi 

các yếu tố trên và hạn chế được dịch bệnh. 

Khi sử dụng hóa chất trị liệu, người bệnh thường chịu những tác dụng phụ của 

thuốc như nôn và buồn nôn, mệt mỏi, chán ăn, rối loạn tiêu hóa, rụng tóc, xạm da…. 

Khi tiếp xúc dung môi và hóa chất dạng lỏng này gây tổn thương nghiêm trọng đến tế 

bào, ảnh hưởng đến sức khỏe con người, Do đó, cần có biện pháp lưu trữ, bảo quản thích 

hợp và sử dụng an toàn các loại hóa chất này, phòng tránh rò rỉ hoặc đổ vỡ hóa chất gây 

tác động xấu đến con người. 

Ngoài ra, các vi sinh vật gây bệnh như trực khuẩn lao, siêu vi khuẩn cúm, siêu  

vi khuẩn gây bệnh sởi...trên người bệnh, từ các phòng bệnh phát triển bám vào các sol 

khí, hạt bụi trong không khí ở các khoa/phòng khám chuyên môn trong Phòng khám là 

mối nguy hại có thể ảnh hưởng đến người bệnh trong quá trình điều trị và phục hồi. Các 

vi sinh vật có trong không khí môi trường Phòng khám còn đe dọa trựa tiếp đến sức 

khỏe của nhân viên y tế và người bệnh. 

Để giảm thiểu tác động ô nhiễm từ hoạt động khám chữa bệnh của Phòng khám, 

chủ cơ sở sẽ thực hiện các biện pháp như sau: 

- Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí tại các phòng. Đảm bảo môi trường trong 

các không gian, thiết kế hệ thống cấp gió tươi cấp vào trong các phòng thông qua các 

quạt trục nối ống gió hoặc quạt trục gắng tường. 

- Màng lọc khí của điều hòa cần được vệ sinh khử khuẩn định kỳ theo quy định. 

- Xây dựng quy trình vệ sinh chuẩn nhằm đáp ứng tốt các quy định trong vệ sinh 

và khử khuẩn môi trường làm việc tại Phòng khám. 

- Tất cả các xét nghiệm vi sinh đều được tiến hành trong tủ nuôi cấy vi sinh  kín 

có chức năng khóa an toàn cho người sửu dụng (tự động tắt đèn UV khi mở kính). Sau 

khi hoàn thành công tác xét nghiệm, các vi rút, vi khuẩn tồn tại trong không khí tại tủ 

nuôi cấy vi sinh được tiệt trùng bằng tia cực tím UV, lưu lượng khí trong tủ nuôi cấy sẽ 

được hệ thống chụp hút tích hợp trong tủ nuôi hút ra bên ngoài tủ nuôi cấy theo đường 

ống dẫn qua màng lọc sinh học HEPA do vậy không khí được lọc hết bụi và vi khuẩn. 

➢ Biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng của các bức xạ từ khu vực X-Quang 

- Bố trí phòng chụp X-Quang đúng quy định về quy chuẩn an toàn bức xạ trong 

X-Quang y tế TCVN 1651:1999 Tiêu chuẩn an toàn bức xạ ion hóa tại phòng X-Quang 

y tế. 

- Định kỳ đo đạt thường xuyên các chỉ tiêu về ô nhiễm bức xạ. Máy X-Quang đảm 

bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định và sẽ được lắp đặt đảm bảo không cho chùm tia 

X phát tán ra bên ngoài phòng chụp tia X, tránh lắp đặt chùm tia X ra hướng của ra vào, 

hướng có người qua lại thường xuyên. Cửa ra vào phòng X- Quang phải có lớp kim loại 

(lớp chì) hấp thụ hoặc chắn sóng tia X không cho nó đâm thủng qua cửa gây ra hiện 
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tượng rò rỉ tia bức xạ. Đối với nhân viên vận hành máy và phòng tia bức xạ được trang 

bị đồ bảo hộ lao động và được kiểm tra sức khỏe định kỳ. 

- Khu vực phòng X-Quang có gắn biển cảnh báo nguy hiểm, khu vực nội bộ cấm 

ra vào khi không có sự chỉ dẫn của bác sỹ. 

➢ Mùi hôi từ khu vực chứa rác 

Để tránh tích tụ mùi hôi và khí độc hại do quá trình phân huỷ rác hữu cơ gây  ra 

tại khu vực chứa rác thì Phòng khám đã có những biện pháp như sau: 

- Rác sinh hoạt trong các văn phòng, phòng khám được đặt thùng chứa rác có dung 

tích 20L. Rác thải sinh hoạt của các văn phòng, phòng khám vào cuối ngày được nhân 

viên vệ sinh của Phòng khám thu gom đem đến khu vực tập kết chất thải sinh hoạt nhằm 

hạn chế tồn trữ rác thải sinh hoạt trong Phòng khám quá lâu làm phân hủy sinh học gây 

mùi làm ảnh hưởng đến sức khỏe nhân viên làm việc. 

- Rác thải phát sinh từ các phòng khám bệnh được thu gom vào các thùng  

chứa rác được phân loại làm rác thải thông thường và rác thải y tế các thùng này có thể 

tích từ 20 lít/thùng, trong mỗi thùng có chứa 01 bao bì nilong bao trùm thùng chứa rác 

nhằm mục đích tránh tình trạng rò rỉ chất thải lỏng ra bên ngoài môi trường                   phòng làm 

việc và gây mùi. Lượng rác thải này cuối ngày được các cô lao công thu gom về khu tập 

kết chất thải rắn sinh hoạt tại tầng mái của cơ sở và bàn giao cho đơn vị xử lý. 

- Rác thải sau khi được đơn vị có chức năng đến thu gom được cô lao công                   dọn 

dẹp vệ sinh sàn sạch sẽ trước khi đặt lại thùng chứa rác rỗng. 

- Đối với rác là các mẫu bệnh phẩm, mô bỏ sẽ lưu trữ trong thùng chứa riêng  

biệt và duy trì ở nhiệt độ 4oC. 

- Sử dụng thùng đựng rác chuyên dụng có nắp đậy bằng nhựa tổng hợp để  

ngăn sự phát tán mùi hôi do quá trình phân hủy rác thải mang lại. 

- Định kỳ dọn rửa khu vực lưu chứa rác, tránh tích tụ khí độc. 

➢ Mùi hôi từ khu vực nhà vệ sinh 

- Định kỳ hàng tuần vệ sinh khử trùng khu vực nhà vệ sinh nhằm hạn chế sự 

phát triển của các vi khuẩn gây bệnh. 

- Hằng ngày cử nhân viên lau chùi các nhà vệ sinh đồng thời sử dụng các chất             sát 

trùng, tẩy rửa và sáp thơm để giảm thiểu mùi trong khu vực. 

➢ Mùi từ khu vực hệ thống xử lý nước thải 

- Hệ thống xử lý nước thải tại vị trí như đã quy hoạch, hệ thống được bố trí riêng 

biệt tại tầng trệt của Phòng khám, đảm bảo khu vực này tách biệt với các khu vực khác. 

- Thiết kế hệ thống XLNT tập trung hợp lý và đảm bảo vận hành hệ thống đạt                         tiêu 

chuẩn thiết kế nhằm hạn chế tối đa việc phát sinh mùi hôi và sol khí. 

- Bùn phát sinh từ HTXL sẽ được thu gom và hợp đồng xử lý với đơn vị có  

chức năng đảm bảo xử lý triệt để mùi phát sinh. 

- Kiểm soát chặt chẽ quá trình vận hành hệ thống xử lý, tránh để xảy ra sự cố                        hệ 
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thống vi sinh. 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì hệ thống phân phối khí và sục khí để duy                     trì 

điều kiện hiếu khí, giảm thiểu việc phát sinh các khí gây mùi. 

- Thường xuyên kiểm tra chế độ bơm nước thải tại các bể để đảm bảo thời  

gian lưu nước tại các bể, tránh xảy ra tình trạng phân hủy kỵ khí tại đây. 

- Ngoài ra, định kỳ 6 tháng/lần chủ cơ sở thuê đơn vị chức năng hút bùn từ các  bể 

tự hoại. 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

Các hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại, chất thải rắn công nghiệp 

thông thường, chất thải rắn sinh hoạt phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định tại 

tại Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế, Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường và Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 

sửa đổi bổ sung Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường. 

 

Hình 3.6. Sơ đồ thu gom, xử lý chất thải tại cơ sở. 
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Hình 3.7. Thùng chứa chất thải rắn đặt tại tầng trệt của cơ sở. 

3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt được phân loại thành 3 nhóm:  

- Chất thải có nguồn gốc thực phẩm. 

- Chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế. 

- Chất thải rắn sinh hoạt khác. 

Toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt sẽ được thu gom, phân loại, lưu giữ và xử lý theo 

Luật bảo vệ môi trường số 71/2020/QH14; Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ; Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025; Thông tư số  

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022; Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 

tháng 02 năm 2025 sửa đổi bổ sung Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường. 

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 25 kg/ngày, tương ứng 7,8 

tấn/năm. 

❖ Công trình, biện pháp lưu giữ: 

Cơ sở bố trí thiết bị, bao bì để phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; chuyển 

giao chất thải phát sinh cho đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý theo đúng quy định 

của pháp luật. 

Thu gom: Bố trí các thùng rác HDPE có dung tích 20 lít, màu xanh, có nhãn dán 

hướng dẫn phân loại. Các thùng rác này đặt tại các khu vực nhà vệ sinh, văn phòng, 
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phòng khám, khu vực sảnh, hành lang. Cuối ngày (hoặc khi đầy rác) công nhân vệ sinh 

của Phòng khám sẽ đến thu gom chất thải sinh hoạt đến khu vực lưu chứa rác thải sinh 

hoạt. Tại đây đặt 01 thùng rác có dung tích 240L đảm bảo thu gom toàn bộ lượng chất 

thải rắn sinh hoạt phát sinh trong ngày tại cơ sở.  

Lưu trữ: Khu vực tập kết chất thải sinh hoạt nằm tại tầng mái có diện tích là 1,0 

m2 có nền bê tông và che chắn xung quanh. 

Xử lý: Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Công Ích Quận 

3 để thu gom rác thải sinh hoạt tại Hợp đồng số 2876/HĐ-DVCI ngày 31/12/2024. 

Tần suất thu gom: 01 ngày/lần. 

3.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

❖ Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 

Bảng 3.3. Khối lượng CTRCNTT phát sinh tại cơ sở. 

STT Loại chất thải 
Trạng 

thái 

Khối lượng trung 

bình (kg/năm) 

1 Phế liệu (thùng giấy carton, giấy vụn,…) Rắn 100 

2 
Vỏ chai, bao bì nhựa (đã chứa chất khi 

thải ra không phải là CTNH) thải 
Rắn 20 

Tổng khối lượng 120 

❖ Hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Các chất thải rắn công nghiệp thông thường khác như giấy carton, vỏ chai nhựa,… 

được thu gom và bố trí tại khu vực nhà kho diện tích khoảng 10 m2 tại tầng 6 của sơ sở 

và định kỳ bàn giao cho đơn vị thu mua phế liệu tại địa phương. 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

4.1. Chất thải nguy hại không lây nhiễm 

❖ Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại không lây nhiễm phát sinh thường 

xuyên 

Bảng 3.4. Khối lượng CTNH không lây nhiễm phát sinh tại cơ sở. 

STT Tên chất thải Trạng thái Mã CTNH 
Khối lượng 

(kg/năm) 

1 
Hộp mực in thải có chứa 

thành phần nguy hại 
Rắn 08 02 04 02 

2 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 16 01 06 - 
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STT Tên chất thải Trạng thái Mã CTNH 
Khối lượng 

(kg/năm) 

3 Pin, ắc quy thải Rắn 16 01 12 15 

4 Thiết bị điện tử thải Rắn 16 01 13 - 

5 
Bùn thải từ hệ thống xử lý 

nước thải 
Rắn/Lỏng 10 02 03 - 

Tổng 17 

(Nguồn: Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Sài Gòn, năm 2024) 

❖ Hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại không lây nhiễm 

Khu vực lưu chứa chất thải nguy hại tại tầng trệt (bố trí bên trong khu vực hệ thống 

xử lý nước thải của cơ sở) có nền bê tông, có vách ngăn, dán nhãn để nhận biết khu vực lưu 

chứa, với diện tích khoảng 1,0 m2 đối với chất thải nguy hại không lây nhiễm. 

Bùn thải từ quá trình xử lý nước thải được bơm tuần hoàn và lưu chứa tại bể thiếu khí 

với thể tích 0,48 m3. Bùn thải sẽ được chủ cơ sở hợp đồng với đơn vị có chức năng để hút 

và vận chuyển đi xử lý đúng quy định. 

Thu gom: Chất thải nguy hại không lây nhiễm: được thu gom từ khu vực phát sinh 

để đưa về 04 thùng lưu chứa CTNH có dung tích 20L đặt bên trong khu vực chứa chất 

thải nguy hại không lây nhiễm. 

Xử lý: Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Thành 

phố HCM theo hợp đồng số 3216/HĐ.MTĐT-NH/24.4.VX  ngày 23/10/2024 để thu 

gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại. 

 

Hình 3.8. Thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại không lây nhiễm. 
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4.2. Chất thải nguy hại lây nhiễm 

❖ Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại lây nhiễm phát sinh thường xuyên:  

Bảng 3.5. Khối lượng CTNH lây nhiễm phát sinh năm 2024 tại cơ sở. 

STT Tên chất thải nguy hại 
Trạng 

thái 

Khối lượng 

(kg/năm) 

Mã 

CTNH 

1 
Chất thải lây nhiễm sắc nhọn: kim tiêm, 

lưỡi dao, và các vật sắc nhọn khác 
Rắn 

1.326 

13 01 01 

2 

Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn: 

chất thải thấm dính, chứa máu hoặc dịch 

sinh học của cơ thể 

Rắn 13 01 01 

3 

Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao bao 

gồm: Mẫu bệnh phẩm, dụng cụ đựng, 

dính máu bệnh phẩm, chất thải dính mẫu 

bệnh phẩm phát sinh từ phòng tiểu phẩu 

Rắn 13 01 01 

Tổng 1.326  

(Nguồn: Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Sài Gòn, năm 2024) 

❖ Hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại lây nhiễm 

Để quản lý tốt nguồn phát sinh chất thải nguy hại nêu trên, Cơ sở thực hiện phân 

loại rác tại nguồn nhằm đảm bảo tất cả các CTR phát sinh được thu gom và xử lý triệt 

để, không để tình trạng các loại CTR lẫn lộn ra môi trường. 

Thu gom: Toàn bộ chất thải nguy hại lây nhiễm được nhân viên thu gom, tập trung 

vị trí lưu trữ tại tầng mái có diện tích khoảng 1,0 m2, gồm 01 thùng chứa 240L. 

Xử lý: Công ty đã ký hợp đồng với Chi nhánh Dịch vụ - Công ty TNHH MTV Môi 

trường Đô thị Thành phố HCM theo hợp đồng số 126-2025-RYT/HĐ.MTĐT-

RYT/19.4.VX  ngày 31/12/2024 để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế. 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

❖ Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

- Tiếng ồn từ các phương tiện giao thông ra vào cơ sở, đây là nguồn không liên tục. 

- Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của hệ thống xử lý nước thải. 

- Tiếng ồn từ các máy móc, thiết bị, hoạt động bảo trì máy móc thiết bị (hệ thống 

thông gió tòa nhà, dàn nóng máy điều hòa không khí,...). 

Tiếng ồn, độ rung có thể ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và sức khoẻ của 

người lao động trực tiếp; làm giảm năng suất lao động, giảm thính lực có thể gây đau 
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đầu, chóng mặt, buồn nôn giống trạng thái say tàu xe do thế đứng không vững, từ đó 

ảnh hưởng tới sức khỏe nhân viên và hiệu suất làm việc. 

❖ Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

✓ Tiếng ồn do các phương tiện giao thông 

Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn do phương tiện giao thông ra vào Phòng khám: 

- Đối với các phương tiện cứu thương khi chạy vào cơ sở cần đảm bảo đúng 

các quy định về tốc độ < 5km/giờ. 

- Các phương tiện cứu thương và các xe bán tải chỏ hàng hoá vào trong cơ sở cần 

được kiểm định theo quy chuẩn của Cục đăng kiểm Việt Nam về kiểm định đối với các 

phương tiện giao thông đường bộ. 

✓ Tiếng ồn, độ rung đối với hoạt động của hệ thống xử lý nước thải 

- Bố trí thiết bị máy bơm, máy thổi khí của hệ thống xử lý nước thải đặt ở khu vực 

phòng kín cách âm. Cam kết thường xuyên bảo dưỡng máy móc, thiết bị, đảm bảo 

động cơ hoạt động ổn định để giảm thiểu tiếng ồn; không để máy hoạt động quá tải. 

Lắp đặt đệm cao su cho các thiết bị để giảm thiểu độ rung khi hoạt động. Định kỳ kiểm 

tra độ mài mòn của chi tiết động cơ, thay thế dầu bôi trơn.  

✓ Tiếng ồn, độ rung đối với máy móc, thiết bị 

- Công ty bố trí dàn nóng máy điều hòa ở khu vực riêng tại tầng 2 phía sau Phòng 

khám, cách xa các không gian cần yên tĩnh như phòng khám, phòng nghỉ bệnh nhân.  

- Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị phát sinh tiếng ồn, đảm bảo thiết 

bị vận hành ổn định, không bị rung lắc hoặc hư hỏng gây tiếng ồn lớn bất thường; thay 

thế thiết bị cũ, xuống cấp để hạn chế độ ồn tăng cao theo thời gian sử dụng. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường  

- Chủ cơ sở thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó 

sự cố môi trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau sự cố 

theo quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 Luật Bảo vệ môi trường. 

- Chủ cơ sở có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, 

ứng phó sự cố môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, các văn bản 

hướng dẫn và phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường. Trường 

hợp kế hoạch ứng phó sự cố khác theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 124 Luật Bảo 

vệ môi trườn, cơ sở đảm bảo có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 

108 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

❖ Sự cố cháy nổ 
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Để hạn chế các sự cố về cháy nổ, Phòng khám đã có những phương án phòng 

ngừa ứng phó sự cố cháy nổ như sau: 

- Trang bị đầy đủ các phương tiện phòng chống cháy nổ theo quy định của công 

an PCCC (bố trí hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy vách tường và hệ 

thống  chống sét). Các phương tiện chữa cháy (bình chữa cháy CO2, cát, xẻng, sào cắt 

điện,...) sẽ được kiểm tra thường xuyên và luôn trong tình trạng sẵn sàng. 

- Thường xuyên, định kỳ kiểm tra phát hiện các sơ hở, thiếu sót về phòng cháy 

và có biện pháp khắc phục kịp thời. 

- Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện khác để 

khi có cháy xảy ra thì chữa cháy kịp thời, có hiệu quả. 

- Định kỳ tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC, tổ chức các buổi diễn 

tập PCCC. 

Phương án xử lý trong tình huống khẩn cấp: 

Tại Phòng khám đã niêm yết phương án xử lý trong tình huống khẩn cấp tại các 

khu vực lưu chứa chất thải tạm thời, phương án xử lý như sau: 

- Cháy nổ: 

1. Báo động khẩn cấp cho người khác biết, di chuyển khỏi khu vực xảy ra sự cố. 

2. Tắt điện tại khu vực xảy ra sự cố. 

3. Sử dụng bình chữa cháy, cắt,… để dập đám cháy. 

- Rò rỉ chất thải: 

1. Dùng các phương tiện sẵn có để cách ly khu vực, gắn biển cảnh cáo để mọi 

người biết. 

2. Thông báo cho bộ phận kỹ thuật về tình hình sự cố và tổ chức khắc phục sự 

cố. 

- Sơ cấp cứu khi tai nạn: 

1. Tiếp xúc với da, mắt: Rửa vùng da bị dính chất thải dưới vòi nước, rửa mắt 

bằng nước muối. 

2. Bị vật sắc nhọn dính máu đâm vào da: lấy dị vật ra khỏi cơ thể (nếu có), để 

máu chảy tự nhiên. 

3. Rửa vết thương bằng nước sạch trong 5p, sát khuẩn vết thương bằng Povidine 

hoặc cồn, bằng vết thương bằng băng vô khuẩn. 

4. Báo cáo sự việc với khoa sát khuẩn để được hướng dẫn cách xử lý tiếp theo. 

❖ Sự cố rò rỉ tia bức xạ 
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Để hạn chế các sự cố về rò rỉ tia bức xạ, Cơ sở đã có những phương án phòng 

ngừa ứng phó sự cố như sau: 

- Đối với các khoa chẩn đoán hình ảnh, sử dụng máy móc chiếu xạ như khu X- 

Quang, Khu siêu âm, đều áp dụng các biện pháp an toàn bức xạ theo quy định của Luật 

Năng lượng Nguyên tử, Thông tư liên tịch số 13/2004/TTLT-BKHCN-BYT ngày 

09/6/2014 Thông tư liên tịch quy định về đảm bảo an toàn bức xạ trong y tế. 

- Các khu vực chụp ảnh có vùng bức xạ phát ra từ các thiết bị được trang bị và 

xây dựng bằng tường cách, ngăn chặn rò rỉ tia bức xạ. Khu vực của ra vào phòng chứa 

tia bức xạ cần được làm bằng chì nhằm mục đích không chop tia bức xạ đâm thủng 

phát tán ra bên ngoài môi trường phòng khám. 

- Hướng đặt các máy thiết bị có chứa tia bức xạ không được hướng ra bên ngoài 

lối đi hạn chế người qua lại trong khu vực chụp X-quang bằng tia bức xạ. 

- Hướng dẫn người sau khi chụp X-quang bằng tia bức xạ hạn chế tiếp xúc trực 

tiếp với ánh nắng mặt trời sau khi chụp trong vòng 2 giờ đồng hồ. 

- Thường xuyên đo đạc cường độ bức xạ khu vực phòng X-Quang và các khu vực 

cạnh kề phòng X-quang, đặt biệt cửa ra vào phòng khám. 

- Khi có sự cố tia phóng bức xạ rò rỉ ra bên ngoài cần báo cho chủ cơ sở cho dừng 

ngay thiết bị để gia cố hoặc đưa ra phương hướng xử lý. Trong quá trình khắc phục 

không có hướng xử lý Chủ cơ sở cần liên hệ với đơn vị chức năng, cơ quan y tế 

trong khu vực để được biết thêm về cách khác phục sự cố rò rỉ tia bức xạ. 

- Trong quá trình sửa chửa, bảo trì khu vực rò rỉ tia bức xạ cần ngưng tiếp  

nhận bệnh nhân để hạn chế rủi ro cho bệnh nhân. 

Các yêu cầu đối với nhân viên vận hành chụp X-Quang: 

- Kỹ thuật viên vận hành có trình độ chuyên môn theo quy định. 

- Trang bị bảo hộ lao động cá nhân cần thiết cho các y bác sĩ làm việc trực tiếp 

với nguồn bức xạ và cưỡng chế việc tuân thủ thực hiện. 

- Kiểm tra an toàn nguồn trước khi vận hành và sau khi xong công việc. 

- Đóng cửa ra vào trong suốt quá trình vận hành máy. 

- Tuân thủ các quy trình vận hành máy. 

- Chú ý những tín hiệu bất thường của các loại thiết bị để kịp thời phát hiện sự 

cố, ngăn ngừa tai nạn. 

- Không được tháo bỏ các bộ phận đang có hư hỏng trong hệ thống bảo vệ 

chiều sâu để vận hành trực tiếp bằng tay. 

- Lưu trữ số liệu vận hành. 

- Thông báo ngay lập tức cho người quản lý cơ sở bức xạ hoặc người phụ trách 

an toàn bức xạ nếu phát hiện mất nguồn bức xạ, khả năng có thể xảy ra sự cố bức xạ. 

Trong phạm vi trách nhiệm của mình phải tham gia khắc phục sự cố bức xạ. 
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❖ Sự cố đối với khu vực lưu giữ chất thải 

- Các thùng chứa chất thải luôn quy định không được lưu chứa quá đầy, chỉ 

lưu chứa chất thải khoảng 85% thể tích thùng chứa. Nhằm hạn chế mùi và rác thải phát 

sinh ra khu vực xung quanh, gây khó khăn trong quá trình thu gom vận chuyển đến nơi 

tập kết chất thải rắn. 

- Khu vực nhà chứa chất thải nguy hại được xây thành bao quanh nhằm hạn chế, 

ngăn ngừa sự cố tràn, rò rỉ chất thải ra bên ngoài, trong thùng chứa chất thải nguy hại 

Chủ cơ sở yêu cầu các nhân viên vệ sinh đặt bao bì nilong chống thấm bao  bọc bên 

trong thùng chứa nhằm khắc phục sự cố rò rỉ chất thải dạng lỏng ra sàn nhà chứa chất 

thải. 

- Bố trí xô chứa cát và xẻn tại khu vực lưu trữ chất thải nguy hại nhằm khắc phục 

sự cố tràn đổ dung môi thải. 

- Lượng chất thải sinh hoạt tại cơ sở được thu gom định kỳ hàng ngày nhằm khắc 

phục tình trạng phân huỷ sinh học của rác thải hữu cơ gây mùi trong khu vực cơ sở . 

❖ Sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải 

Công ty đã đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại Phòng 

khám để xử lý toàn bộ nước thải phát sinh. Để đảm bảo hệ thống hoạt động bình thường 

và hạn chế sự cố xảy ra, Chủ cơ sở có các biện pháp phòng ngừa sau: 

- Thường xuyên theo dõi hoạt động của các thiết bị xử lý, tình trạng hoạt động của 

các bể xử lý và mạng lưới thu gom, thoát nước thải để có biện pháp khắc phục kịp thời. 

Định kỳ nạo vét hệ thống đường rãnh thoát nước, hố ga để tăng khả năng thoát nước và 

lắng loại bỏ các chất bẩn. 

- Trang bị các phương tiện, thiết bị dự phòng cần thiết để ứng phó, khắc phục sự cố 

của hệ thống xử lý. Lập sổ theo dõi, nhật ký vận hành hệ thống xử lý. 

- Niêm yết quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải tại khu vực xử lý. Đảm bảo 

vận hành hệ thống theo đúng quy trình vận hành đã xây dựng. 

- Bố trí, đào tạo nhân sự nắm vững quy trình vận hành và có khả năng sửa chữa, 

khắc phục khi sự cố xảy ra. 

- Khi xảy ra sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải hoặc chất lượng nước thải sau 

xử lý không đạt yêu cầu phải thực hiện ngừng xả nước thải vào môi trường, nước thải 

được lưu giữ tạm thời tại bể điều hòa hệ thống xử lý nước thải. Trong thời gian đó, Chủ 

cơ sở sẽ tiến hành khắc phục sự cố. Đối với trường hợp hệ thống xử lý nước thải có sự 

cố nghiêm trọng, chưa thể khắc phục ngay, phải chuyển giao nước thải cho đơn vị chức 

năng để xử lý hoặc dừng các hoạt động có phát sinh nước thải, không xả nước thải chưa 

được xử lý đáp ứng quy chuẩn ra môi trường. 

- Chuẩn bị các vật tư/phụ tùng để thay thế sửa chữa khi máy, thiết bị hỏng. 

- Lập hồ sơ giám sát kỹ thuật các công trình đơn vị để theo dõi sự ổn định của hệ 
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thống, đồng thời cũng tạo ra cơ sở để phát hiện sự cố một cách sớm nhất. 

- Báo ngay cho nhà cung cấp – đơn vị thiết kế hệ thống xử lý nước thải để cùng 

với Chủ cơ sở có biện pháp khắc phục kịp thời khi hệ thống xử lý xảy ra sự cố. Trường 

hợp cần thiết Chủ cơ sở sẽ cho toàn bộ nhân viên trong Phòng khám nghỉ việc tạm thời 

để tiến hành sửa chữa hệ thống, khi sự cố đươc khắc phục hoàn toàn Chủ cơ sở mới cho 

hoạt động lại bình thường. 

- Phân công người vận hành, quản lý hệ thống và báo cáo thường xuyên tình hình 

hoạt động của các trang thiết bị cho ban giám đốc hoặc người quản lý Phòng khám biết 

để kịp thời khắc phục sự cố và cho dừng hoạt động. 

- Trang bị dự phòng các chi tiết dễ hư hỏng như: đinh ốc vít, các loại đai thép bọc 

ống, bơm chìm, phao báo mực nước,… để thay thế kịp thời các chi tiết hư hỏng. 

- Trường hợp trong quá trình hoạt động hệ thống xử lý không hoạt động cần báo cho 

nhân viên bảo trì đến sửa chữa nhanh chóng, kịp thời nhằm hạn chế phát sinh nước thải 

ra ngoài môi trường. 

- Tiến hành kiểm tra hệ thống điện, đấu nối đường dây điện với hệ thống nhằm hạn 

chế cháy nổ hoặc gây ra sự cố nguồn điện áp không đủ để vận hành thiết bị. 

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống sau mỗi ca làm việc tránh trường hợp hệ thống 

quá tải. 

Để vận hành được hệ thống xử lý nước thải, đòi hỏi nhân viên vận hành xử lý nước 

thải phải hiểu rõ tính chất nước thải, quy trình xử lý, cấu tạo các bể cũng như đặc tính, 

chế độ hoạt động của các thiết bị xử lý, vị trí của các thiết bị,…. Do đó, người vận hành 

hệ thống cần phải: 

- Người đã vận hành hệ thống tương tự hoặc phải được huấn luyện bởi công ty. 

- Phải được Chủ cơ sở phân công vận hành (bằng văn bản hoặc bản mô tả công việc 

được duyệt). 

- Phải ghi chép đầy đủ các thông số vận hành hàng ngày như: lượng hoá chất sử 

dụng, tình trạng hoạt động của các thiết bị để có biện pháp khắc phục, sửa chữa và thay 

thế kịp thời khi có sự cố. 

- Phải thường xuyên dọn dẹp vệ sinh sạch nơi làm việc của hệ thống xử lý nước thải 

và các khu vực xung quanh, tránh tình trạng ẩm ướt hoặc các chất lạ trong khu vực đặt 

thiết bị làm gây mùi. 

❖ Sự cố đối với bể tự hoại 

Các sự cố có thể xảy ra tại bể tự hoại: 

- Tắc nghẽn bồn cầu hoặc tắc đường ống dẫn đến bể tự hoại, phân, nước tiểu không 
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tiêu thoát được. 

- Tắc đường ống thoát khí gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có thể gây  nổ 

hầm cầu. 

- Bùn bể tự hoại đầy mà không tiến hành thu gom, xử lý. 

Để hạn chế các sự cố tại bể tự hoại, Cơ sở đã có những phương án phòng ngừa 

ứng phó sự cố như sau: 

- Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể tự hoại, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, tránh 

các sự cố có thể xảy ra. 

- Tiến hành thông bồn cầu và đường ống dẫn để tiêu thoát phân và nước tiểu trong 

trường hợp bị tắt nghẽn. 

- Tiến hành thông ống dẫn khí nhằm hạn chế mùi hôi cũng như đảm bảo an toàn 

cho bể tự hoại. 

- Định kỳ tiến hành hút hầm cầu. 

- Đường ống cấp, thoát nước phải có đường cách ly an toàn, không có bất kỳ các 

công trình xây dựng trên đường ống dẫn nước. 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đường 

ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất. 

❖ Sự cố tắc nghẽn đường thoát nước khu vực lân cận 

Để hạn chế hiện tượng tắc nghẽn đường ống cống thoát nước trong khu vực lân 

cận dễ gây ra tình trạng ngập úng khi cơ sở đang hoạt động. Chủ cơ sở kết hợp với đơn 

vị thi công có các biện pháp như sau: 

- Hệ thống thoát nước mưa của cơ sở có song chắn rác được lắp đặt trên miệng 

mương thoát nước nhằm mục đích loại bỏ các loại rác thải bị nước mưa chảy tràn cuốn 

trôi xuống cống thoát nước thải khu vực và cơ sở . 

- Định kỳ kiểm tra hệ thống thoát nước mưa và nạo vét kênh thoát nước mưa của 

dựa án nhằm mục đích không bị tắc nghẽn hệ thống gây ra tình trạng ngập úng khi có 

mưa bão. Đồng thời hạn chế lượng chất bẩn này thoát ra cống thoát nước chung của khu 

vực gây tắc nghẽn đường ống khu vực đường Lý Thái Tổ. Hạn chế mùi phát sinh do 

phân huỷ của rác thải hữu cơ cuốn trôi xuống kênh tạo thành bùn. 

❖ Sự cố rò rỉ hóa chất của Phòng khám 

Trong quá trình khám chữa bệnh, quá trình vận chuyển hóa chất, dược phẩm có 

thể làm rò rỉ, tràn, đổ ra môi trường nếu như Phòng khám không có biện pháp quản lý, 

đào tạo, hướng dẫn sử dụng tốt. Phòng khám đã xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố rò rỉ 

hóa chất nhằm giảm thiểu các tai nạn xảy ra. 

Ngoài việc thực hiện các công việc như thường xuyên theo dõi quá trình vận 

chuyển và sử dụng hóa chất tại Phòng khám. Treo bảng hướng dẫn đối với các loại hóa 
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chất có khả năng cháy nổ, hóa chất lỏng, hướng dẫn đội ngũ y bác sỹ, y tá sử dụng. Khi 

xảy ra sự cố rò rỉ hóa chất, Phòng khám sẽ thực hiện các bước sau: 

- Sử dụng các thiết bị, dụng cụ tại chỗ tiến hành ngăn chặn, cô lập nơi rò rỉ hóa chất 

hạn chế sự lan tỏa của chất thải ra môi trường. 

- Thông báo về cho Ban giám đốc Phòng khám kịp thời. 

- Phối hợp với đơn vị chức năng để tổ chức khắc phục, thu gom chất thải tràn                     đổ, 

rò rỉ, rơi vãi, vệ sinh môi trường tại khu vực xảy ra sự cố. 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

❖ Biện pháp giảm thiểu lây nhiễm từ hoạt động khám chữa bệnh 

Các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn tại Phòng khám như sau: 

- Xây dựng, phê duyệt và phổ biến các hướng dẫn, quy định, kiểm soát nhiễm 

khuẩn theo quy định cho Phòng khám theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 

16/2018/TT-BYT Quy định về Kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh.  

- Thực hiện kiểm tra, giám sát tuân thủ các quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn 

đặc biệt khi thực hiện phẫu thuật, thủ thuật và các kỹ thuật xâm lấn khác đối với nhân 

viên y tế, người bệnh. 

- Tổ chức hướng dẫn, nhắc nhở nhân viên, người bệnh tuân thủ quy định về kiểm 

soát nhiễm khuẩn 

- Thực hiện đầy đủ các quy định về vệ sinh tay, trang bị sẵn các phương tiện, hóa 

chất vệ sinh tay cho nhân viên, người bệnh tại các vị trí khám bệnh, điều trị, chăm sóc 

người bệnh và nơi có nhiều người tiếp xúc. 

- Kiểm tra và giám sát để bảo đảm việc tuân thủ các quy định về vệ sinh tay. 

- Tổ chức thực hiện các quy định về phòng ngừa chuẩn, phòng ngừa dựa theo 

đường lây truyền và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế, người 

bệnh. 

- Thực hiện các biện pháp cách ly phòng ngừa phù hợp đối với người mắc 

hoặc nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm và người bệnh nhiễm vi khuẩn đa kháng thuốc 

kháng sinh. 

- Quản lý thiết bị, dụng cụ y tế: 

+ Thực hiện quản lý, xử lý dụng cụ y tế tập trung, kiểm soát việc xử lý thiết bị, 

dụng cụ y tế tái sử dụng bảo đảm an toàn, chất lượng. 

+ Bảo quản thiết bị, dụng cụ y tế sau xử lý bảo đảm vô khuẩn trước khi sử dụng 

cho người bệnh. 
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+ Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về quản lý, xử lý thiết bị, dụng 

cụ y tế tại các khoa, phòng. 

- Quản lý và xử lý đồ vải y tế: 

+ Ký hợp đồng số 01/2025/HĐGU ngày 01/04/2025 với Công ty TNHH MTV 

Giặt Nhanh để giặt ủi hấp tẩy toàn bộ đồ vải y tế cho Phòng khám, với tần suất mỗi ngày 

1 lần. 

+ Cung cấp đồ vải cho người bệnh, nhân viên y tế khi cần. 

+ Bảo quản đồ vải sau xử lý trong tủ, kệ đảm bảo sạch, vô khuẩn và được vận 

chuyển bằng phương tiện chuyên dụng. 

+ Kiểm soát chất lượng và thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng đồ vải y tế. 

- Quản lý chất thải y tế: 

+ Thực hiện quản lý chất thải y tế theo đúng quy định tại thông tư số 20/2021/TT-

BYT ngày 26/11/2021 Thông tư quy định về quản lý chất thải y tế trong khuôn viên 

cơ sở y tế. 

+ Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ thực hành quản lý chất thải, bảo đảm chất thải 

được phân loại, lưu giữ, vận chuyển, xử lý an toàn theo đúng quy định của pháp luật. 

- Vệ sinh môi trường Phòng khám: 

+ Tổ chức thực hiện, kiểm tra vệ sinh môi trường theo đúng quy định, bảo đảm 

chất lượng môi trường nước, môi trường bề mặt, môi trường không khí cho từng 

khu vực theo quy định của Bộ Y tế và các quy định kỹ thuật Quốc gia. 

+ Bố trí đủ nhà vệ sinh cho nhân viên và người bệnh. 

+ Thực hiện diệt côn trùng định kỳ. 

+ Nhân viên làm công tác vệ sinh môi trường tại Phòng khám phải được đào tạo 

về vệ sinh môi trường. 

- Phòng chống dịch bệnh: 

+ Xây dựng kế hoạch ứng phó các dịch bệnh: phối hợp với cơ sở y tế dự phòng 

và các cơ sở y tế khác trong việc phòng, chống dịch bệnh và các tình huống khẩn cấp 

trên địa bàn theo sự phân công của cơ quan quản lý. 

+ Chuẩn bị sẵn cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, hóa chất, vật tư và nhân lực 

tham gia phòng, chống dịch bệnh. 

+ Tổ chức tập huấn cho nhân viên y tế về phòng chống dịch bệnh. 
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+ Thực hiện chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm 

theo quy định. 

- Quản lý hóa chất, vật tư dùng trong kiểm soát nhiễm khuẩn: 

+ Xây dựng định mức, kiểm tra chất lượng và quản lý việc sử dụng hóa chất, vật 

tư dùng trong kiểm soát nhiễm khuẩn. 

+ Kiểm tra, quản lý việc sử dụng hóa chất, vật tư dùng trong kiểm soát nhiễm 

khuẩn đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. 

8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường 

Các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở đã được điều chỉnh, thay đổi so với 

Thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường số 44/TB-UBND 

ngày 26/12/2012 do Ủy ban Nhân dân Quận 3 cấp được thể hiện tại bảng: 
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Bảng 3.6. Các công trình BVMT của cơ sở đã được điều chỉnh, thay đổi so với đăng ký Cam kết BVMT đã được phê duyệt. 

STT 

Tên công 

trình 

BVMT 

Các công trình đề 

xuất trong báo 

cáo đăng ký Cam 

kết BVMT 

Các biện pháp đã thay 

đổi, điều chỉnh 
Lý do thay đổi 

1 

Hệ thống xử 

lý nước thải 

tập trung 

Công suất: 02 

m3/ngày đêm. 

Công nghệ xử lý: 

Nước thải → Bể thu 

gom → Khoang 

đệm vi sinh yếm 

khí → Khoang đệm 

vi sinh thiếu khí kết 

hợp hiếu khí → Bể 

khử trùng → 

Nguồn tiếp nhận. 

Công suất: 

- Tháng 12/2023: cải tạo 

nâng công suất lên 05 

m3/ngày đêm. 

- Tháng 12/2024: cải tạo 

nâng công suất lên 10 

m3/ngày đêm. 

Công nghệ xử lý: 

- HTXLNT 05 m3/ngày 

đêm: Nước thải → Bể thu 

gom → Bể điều hòa → Bể 

Anoxic → Bể MBR → Bể 

khử trùng → Nguồn tiếp 

nhận. 

- HTXLNT 10 m3/ngày 

đêm: Nước thải → Bể thu 

gom → Bể điều hòa → Bể 

Anoxic → Bể Aerotank kết 

hợp MBR → Nguồn tiếp 

nhận. 

Việc điều chỉnh, nâng công suất và công nghệ xử lý nước 

thải là nhằm đáp ứng nhu cầu xử lý nước thải thực tế của 

cơ sở, đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả và tuân thủ các 

quy định về bảo vệ môi trường. 

Cụ thể: 

- Qua đợt kiểm tra môi trường vào tháng 10/2023, cơ quan 

chức năng ghi nhận lưu lượng nước thải phát sinh thực tế 

vượt công suất hệ thống xử lý ban đầu là 2 m³/ngày.đêm. 

Do đó, cơ sở đã tiến hành cải tạo, nâng công suất hệ thống 

lên 5 m³/ngày.đêm. 

- Tiếp theo, trong đợt kiểm tra môi trường vào tháng 

11/2024, ghi nhận lưu lượng nước thải tiếp tục vượt công 

suất hệ thống hiện tại là 5 m³/ngày.đêm. Vì vậy, cơ sở tiếp 

tục cải tạo, nâng công suất hệ thống xử lý nước thải lên 10 

m³/ngày.đêm để phù hợp với lưu lượng thực tế phát sinh. 

Việc nâng công suất này được thực hiện trên cơ sở cải tạo, 

nâng cấp công nghệ hiện có, không làm thay đổi vị trí, tính 

chất nước thải đầu vào và không gây ra tác động xấu đến 

môi trường. Hệ thống sau cải tạo vẫn đảm bảo xử lý nước 

thải đạt quy chuẩn kỹ thuật trước khi xả ra môi trường tiếp 

nhận. 
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9. Các nội dung thay đổi so với giấy phép môi trường đã được cấp (nếu có) 

Không có. 

10. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, 

phương án bồi hoàn đa dạng sinh học 

Không có. 
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CHƯƠNG 4. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

❖ Nguồn phát sinh nước thải 

- Nguồn số 1: Nước thải sinh hoạt của nhân viên và bệnh nhân. 

- Nguồn số 2: Nước thải y tế phát sinh từ quá trình khám, chữa bệnh, vệ sinh dụng 

cụ y tế. 

❖ Lưu lượng xả nước thải tối đa: 10 m3/ngày.đêm, 0,42 m3/giờ. 

❖ Dòng nước thải: 01 dòng nước thải sau HTXLNT công suất 10 m3/ngày.đêm, 

trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của thành phố tại Hẻm 635 Nguyễn 

Đình Chiểu, Phường 2, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. 

❖ Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước 

Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận phải đảm bảo đáp ứng yêu 

cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải y tế QCVN 

28:2010/BTNMT Cột B (K=1,2), cụ thể như sau: 

Bảng 4.1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng nước 

thải của cơ sở. 

STT Chất ô nhiễm Đơn vị 

Giá trị 

giới hạn 

cho phép 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc 

tự động, 

liên tục 

1 pH - 6,5 – 8,5 

Không 

thuộc đối 

tượng 

Không 

thuộc đối 

tượng 

2 BOD5 (20oC) mg/L 60 

3 COD mg/L 120 

4 
Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) 
mg/L 120 

5 
Sunfua (tính theo 

H2S) 
mg/L 4,8 

6 
Amoni (tính theo 

N) 
mg/L 12 

7 
Nitrat (NO3

-)  

(tính theo N) 
mg/L 60 

8 
Photphat (tính 

theo P) 
mg/L 12 

9 
Dầu mỡ động thực 

vật 
mg/L 24 
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STT Chất ô nhiễm Đơn vị 

Giá trị 

giới hạn 

cho phép 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc 

tự động, 

liên tục 

10 Tổng Coliforms MPN/100mL 5.000 

11 Salmonella CFU/100 mL KPH 

12 Shigella CFU/100 mL KPH 

13 Vibro Cholerea CFU/100 mL KPH   

❖ Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải 

- Vị trí xả nước thải: hố ga đấu nối tại Hẻm số 635 đường Nguyễn Đình Chiểu, 

Phường 02, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh (hầm ga nằm giữa nhà số 635/17 và nhà 

số 635/19). 

- Tọa độ vị trí xả nước thải (theo tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105o45’, múi 

chiếu 30):  X(m) = 1.190.784; Y(m) = 601.438. 

- Phương thức xả thải: nước thải sau xử lý được bơm từ hệ thống xử lý nước thải 

đến hầm ga đấu nối. 

- Chế độ xả nước thải: không liên tục. 

- Vật liệu, đường kính ống thải cuối: ống PVC D168 mm. 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

- Nguồn phát sinh bụi, khí thải không có hệ thống xử lý: từ hệ thống điều hòa không 

khí và các phương tiện giao thông, tuy nhiên khí thải phát sinh này không cần phải xử 

lý bằng các công trình xử lý trước khi thải ra ngoài môi trường nên chủ cơ sở không đề 

nghị cấp phép. 

- Nguồn phát sinh bụi, khí thải có hệ thống xử lý: không có. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

❖ Nguồn phát sinh 

- Nguồn số 01: Tiếng ồn, độ rung từ hoạt động của các phương tiện giao thông. 

- Nguồn số 02: Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của hệ thống xử lý nước thải. 

- Nguồn số 03: Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ các máy móc, thiết bị, hoạt động bảo 

trì máy móc thiết bị (hệ thống thông gió tòa nhà, dàn nóng máy điều hòa không khí,...). 
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❖ Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT – 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

+ Tiếng ồn: 

Bảng 4.2. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn. 

STT 
Từ 6 giờ - 21 giờ 

(dBA) 

Từ 21 giờ - 6 giờ 

(dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 55 45 

Không 

Khu vực đặc biệt 

2 70 55 Khu vực thông thường 

+ Độ rung: 

Bảng 4.3. Giá trị giới hạn đối với độ rung. 

STT 

Thời gian áp dụng trong ngày và 

mức gia tốc rung cho phép (dB) 
Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

Từ 6 giờ -21 giờ Từ 21 giờ -6 giờ 

1 60 55 

Không 

Khu vực đặc biệt 

2 70 60 Khu vực thông thường 

Trường hợp khi có văn bản pháp luật quy định quy chuẩn mới thay thế hoặc bổ 

sung quy chuẩn hiện hành thì Chủ cơ sở sẽ tuân thủ việc áp dụng các quy chuẩn mới. 

4. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại  

Cơ sở không thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại. Tuy nhiên, trong quá trình 

hoạt động, cơ sở phát sinh khối lượng chất thải rắn đề nghị cấp phép như sau: 

Trong quá trình hoạt động, cơ sở thực hiện đánh giá các loại chất thải và khối lượng 

phát sinh của chúng, cụ thể như sau: 

❖ Đối với chất thải nguy hại không lây nhiễm: 

STT Tên chất thải Trạng thái Mã CTNH 
Khối lượng 

(kg/năm) 

1 
Hộp mực in thải có chứa 

thành phần nguy hại 
Rắn 08 02 04 05 

2 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 16 01 06 05 
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STT Tên chất thải Trạng thái Mã CTNH 
Khối lượng 

(kg/năm) 

3 Pin, ắc quy thải Rắn 16 01 12 20 

4 Thiết bị điện tử thải Rắn 16 01 13 03 

5 
Bùn thải từ hệ thống xử lý 

nước thải 
Rắn/Lỏng 10 02 03 550 

Tổng 583 

- Bố trí riêng 01 khu vực lưu chứa có diện tích khoảng 1,0 m2 tại tầng trệt của cơ 

sở để lưu chứa CTNH. 

- Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa: Có nền bê tông chống thấm, có gờ chống 

tràn chất thải ra ngoài, có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ chất thải, 

có biển cảnh báo, có trang bị bình chữa cháy, vật liệu thấm hút, xẻng để sử dụng trong 

trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất thải nguy hại ở thể lỏng đảm bảo theo đúng quy 

định. 

- Thiết bị lưu giữ: Trang bị 04 thùng nhựa có nắp đậy, bên ngoài thùng được dán 

tên, mã chất thải nguy hại và ký hiệu cảnh báo theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.      

Đối với bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải được lưu giữ tại bể thiếu khí có thể 

tích 0,48 m3 (1,0x0,3x1,6 mét). Cơ sở hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, 

vận chuyển và xử lý theo quy định.  

❖ Đối với chất thải nguy hại có chứa tác nhân lây nhiễm: 

STT Tên chất thải nguy hại 
Trạng thái 

tồn tại 

Số lượng 

(kg/năm) 

Mã 

CTNH 

1 

Chất thải lây nhiễm (bao gồm cả chất 

thải sắc nhọn, chất thải không sắc nhọn, 

chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao, chất 

thải giải phẫu). 

Rắn 1.500 13 01 01 

Tổng 1.500  

- Thiết bị lưu chứa: gồm 01 thùng chứa 240L có nắp đóng, mở thuận tiện trong quá 

trình sử dụng. Bao bì lưu chứa an toàn chất thải, có khả năng chống thấm và có kích 

thước phù hợp với lượng chất thải lưu chứa. Bao bì, dụng cụ dựng chất thải y tế sử dụng 

phương pháp đốt không làm bằng nhựa PVC. Thùng đựng chất sắc nhọn phải có thành, 

đáy cứng không bị xuyên thủng.  

- Khu vực lưu chứa: chất thải nguy hại lây nhiễm được thu gom, tập trung tại khu 

vực lưu chứa thuộc tầng mái của cơ sở, với diện tích khoảng 1,0 m2. 
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- Thiết kế, cấu tạo của kho lưu chứa: Có nền bê tông chống thấm, có mái che kín 

nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ chất thải, có biển cảnh báo, có trang bị bình 

chữa cháy, vật liệu thấm hút, xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn 

chất thải nguy hại ở thể lỏng đảm bảo theo đúng quy định.  

❖ Đối với chất thải rắn thông thường 

Chất thải rắn sinh hoạt: 

- Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tối đa: khoảng 25 kg/ngày, tương 

đương khoảng 7,8 tấn/năm. 

- Chủng loại: giấy, báo, bìa, thùng cartin, vỏ hộp thuốc và các vật liệu giấy; các 

chai nhựa đựng thuốc, hóa chất không thuộc nhóm không nguy hại; các chai, lon nước 

giải khát bằng nhựa và các đồ nhựa sử dụng trong sinh hoạt khác…. 

- Thiết bị lưu chứa: Trang bị 01 thùng nhựa chuyên dụng 240 lít có nắp đậy đặt tại 

kho lưu chứa tại tầng mái để phân loại, lưu chứa toàn bộ lượng chất thải rắn sinh hoạt 

phát sinh. 

- Khu vực lưu chứa trong nhà: chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, tập trung tại 

khu vực lưu chứa thuộc tầng mái của cơ sở, với diện tích khoảng 1,0 m2. 

- Thiết kế, cấu tạo khu vực lưu chứa trong nhà: Có nền bê tông chống thấm, có mái 

che, có cửa khóa, có dán biển cảnh báo theo quy định. 

Chất thải rắn công nghiệp thông thường có khả năng tái sử dụng, tái chế 

- Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường có thể tái chế phát sinh: 0,12 

tấn/năm. 

- Chủng loại: chất thải là vật liệu giấy (giấy, báo, bìa, thùng carton, vỏ hộp thuốc 

và các vật liệu giấy khác); chất thải là vật liệu nhựa (chai nhựa đựng thuốc,…); chất thải 

là vật liệu kim loại (chai, lon nước giải khát và các vật liệu kim loại khác sử dụng trong 

hoạt động sinh hoạt thường ngày) và cuối cùng là chất thải loại vật liệu thủy tinh. 

- Khu vực lưu giữ: khu vực lưu chứa chất thải rắn có thể tái chế có diện tích khoảng 

10 m2 đặt tại nhà kho thuộc tầng 6 của cơ sở. 

- Thiết kế, cấu tạo: Có nền bê tông chống thấm, có mái che kín mưa cho toàn bộ 

khu vực lưu giữ, có cao độ nền bảo đảm không bị ngập lụt và có dán biển cảnh báo theo 

quy định. 

5. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm 

nguyên liệu sản xuất  

Không có. 
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CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG 

TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường 

Chủ cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, bao gồm việc 

thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường, thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác 

động tiêu cực đến môi trường, và duy trì các hệ thống kiểm soát ô nhiễm đối với nước 

thải, khí thải, chất thải rắn. Cơ sở tuyệt đối tuân thủ các quy định như Luật Bảo vệ Môi 

trường, các nghị định, thông tư hướng dẫn có liên quan. 

Đối với nước thải: cơ sở phát sinh nước thải sinh hoạt và nước thải y tế. Cơ sở tiến 

hành xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt qua bể tự hoại ba ngăn, cùng với nước thải y tế, 

được xử lý qua HTXLNT tập trung của cơ sở với công suất 10 m3/ngày đêm. Sau đó 

thoát nước vào hệ thống thoát nước chung của Thành phố trên Hẻm số 635 đường 

Nguyễn Đình Chiểu. 

Đối với khí thải: cơ sở phát sinh khí thải từ hoạt động của các phương tiện giao 

thông, từ hệ thống điều hòa không khí…. Cơ sở áp dụng một số biện pháp giảm thiểu 

khí thải như sau: không tập trung nhiều xe tại công ty trong cùng thời điểm, bố trí dàn 

nóng máy điều hòa tại khu vực tách biệt phạm vi hoạt động của cơ sở…. 

Đối với chất thải rắn (bao gồm CTR sinh hoạt, CTNH không lây nhiễm và lây 

nhiễm): cơ sở tiến hành phân loại, thu gom và bàn giao cho đơn vị có chức năng thu 

gom, xử lý. 

2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải 

Trên cơ sở báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm, chủ cơ sở tổng hợp tóm 

tắt các thông tin về kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải trong năm 2023-

2024, cụ thể như sau: 

❖ Tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt tại cơ sở thoát vào hệ thống thoát nước 

chung của thành phố trên Hẻm số 635 đường Nguyễn Đình Chiểu: 

Thống kê lưu lượng nước thải năm 2023-2024 tại cơ sở theo hóa đơn nước cấp 

(khối lượng nước thải được tính bằng 100% khối lượng nước sạch tiêu thụ theo hóa đơn 

tiền nước) do Tổng Công Ty Cấp Nước Sài Gòn TNHH-MTV – Công Ty Cổ Phần Cấp 

Nước Bến Thành phát hành, tổng lượng nước thải năm 2023 tại cơ sở là 1.322 m3, trung 

bình mỗi tháng tiêu thụ khoảng 110,17 m3; tổng lượng nước thải năm 2024 tại cơ sở là 

2.204 m3, trung bình mỗi tháng tiêu thụ khoảng 183,67 m3. 
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Bảng 5.1. Tổng lưu lượng nước thải của cơ sở thoát vào hệ thống thoát nước 

chung của thành phố năm 2023-2024. 

STT Năm tiêu thụ nước 
Lượng nước thải 

m3/năm m3/tháng 

1 Năm 2023 1.322 110,17 

2 Năm 2024 2.204 183,67 

(Nguồn: Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Sài Gòn) 

❖ Tổng hợp kết quả quan trắc nước thải định kỳ: 

✓ Năm 2023: 

Năm 2023, cơ sở đã kết hợp với Công ty CP DV TV Môi trường Hải Âu (Vimcerts 

117, Vlat – 1.0444) để thực hiện quan trắc định kỳ đối với nước thải như sau: 

- Thời gian quan trắc: ngày 15/12/2023. Trời nắng, công ty hoạt động bình thường. 

- Tần suất quan trắc nước thải: 1 năm/lần. 

- Vị trí quan trắc: trước HTXLNT và sau HTXLNT. 

Bảng 5.2. Kết quả quan trắc định kỳ đối với nước thải năm 2023 tại cơ sở. 

STT 
Các chất ô 

nhiễm 
Đơn vị 

Kết quả thử 

nghiệm 
QCVN 

28:2010/BTNMT, 

cột B, K= 1,2 Trước* Sau* 

1 pH - 7,03 6,89 6,5 – 8,5 

2 BOD5 mg/L 113 5 60 

3 COD mg/L 214 13 120 

4 TSS mg/L 67 26 120 

5 S2- mg/L 0,21 KPH 4,8 

6 N-NH4
+ mg/L 89,6 KPH 12 

7 N-NO3
- mg/L < 0,06 16,7 60 

8 P-PO4
3- mg/L 5,36 KPH 12 

9 
Dầu mỡ động 

thực vật 
mg/L KPH KPH 24 

10 
Tổng 

Coliforms 
MPN/100mL 21.000 1.700 5.000 

11 Salmonella CFU/100 mL KPH KPH KPH 

12 Shigella CFU/100 mL KPH KPH KPH 
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STT 
Các chất ô 

nhiễm 
Đơn vị 

Kết quả thử 

nghiệm 
QCVN 

28:2010/BTNMT, 

cột B, K= 1,2 Trước* Sau* 

13 
Vibro 

Cholerea 
CFU/100 mL KPH KPH KPH 

(Nguồn: Công ty CP DV TV Môi trường Hải Âu, năm 2023) 

Ghi chú: 

- KPH: Không phát hiện 

- QCVN 28:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế. 

- *: trước hệ thống xử lý nước thải và sau hệ thống xử lý nước thải công suất 10 

m3/ngày đêm tại cơ sở. 

✓ Năm 2024: 

Năm 2024, cơ sở đã kết hợp với Trung Tâm Công Nghệ Môi Trường – PTN Phân 

Tích và Kỹ Thuật Công Nghệ (Vimcerts 077) để thực hiện quan trắc định kỳ đối với 

nước thải như sau: 

- Thời gian quan trắc: ngày 11/04/2024 và 08/11/2024. Trời nắng, công ty hoạt động 

bình thường 

- Tần suất: 06 tháng/lần. 

- Vị trí quan trắc: sau HTXLNT. 

Bảng 5.3. Kết quả quan trắc định kỳ đối với nước thải năm 2024. 

STT 
Các chất ô 

nhiễm 
Đơn vị 

Kết quả thử nghiệm QCVN 

28:2010/BTNMT, 

cột B, K= 1,2 11/04/2024 08/11/2024 

1 pH - 7,13 7,74 6,5 – 8,5 

2 BOD5 mg/L 7 12 60 

3 COD mg/L 23 32 120 

4 TSS mg/L 6 KPH 120 

5 S2- mg/L KPH KPH 4,8 

6 N-NH4
+ mg/L KPH KPH 12 

7 N-NO3
- mg/L 0,05 17,6 60 

8 P-PO4
3- mg/L 0,051 1,07 12 

9 
Tổng 

Coliforms 

MPN/100

mL 
4 KPH 5.000 
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STT 
Các chất ô 

nhiễm 
Đơn vị 

Kết quả thử nghiệm QCVN 

28:2010/BTNMT, 

cột B, K= 1,2 11/04/2024 08/11/2024 

10 Salmonella 
CFU/100 

mL 
KPH KPH KPH 

11 Shigella 
CFU/100 

mL 
KPH KPH KPH 

12 
Vibro 

Cholerea 

CFU/100 

mL 
KPH KPH KPH 

(Nguồn: PTN Phân Tích và Kỹ Thuật Công Nghệ, năm 2024) 

Nhận xét: Từ bảng kết quả phân tích, ta thấy nồng độ các chất ô nhiễm có trong 

nước thải sau xử lý trước khi đổ về hố ga đấu nối của khu vực tại hẻm 635 Nguyễn 

Đình Chiểu đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 28:2010/BTNMT, cột B, 

K=1,2 – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về   nước thải y tế.  

❖ Các sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải: không có. 

❖ Các thời điểm đã thực hiện duy tu, bảo dưỡng, thay thế thiết bị của công 

trình xử lý nước thải: 

Từ khi có Thông báo về việc chấp thuận đăng ký cam kết bảo vệ môi tường số 

44/TB-UBND ngày 26/12/2012 do Ủy ban nhân dân Quận 3 cấp, cơ sở đã tiến hành cải 

tạo, nâng công suất hệ thống xử lý nước thải, cụ thể như sau: 

- Tháng 12/2023: cải tạo, nâng công suất hệ thống xử lý nước thải công suất 02 

m3/ngày.đêm lên 05 m3/ngày.đêm. 

- Tháng 12/2024: cải tạo, nâng công suất hệ thống xử lý nước thải công suất 05 

m3/ngày.đêm lên 10 m3/ngày.đêm. 

❖ Đánh giá tổng hợp về hiệu quả, mức độ phù hợp, khả năng đáp ứng của công 

trình xử lý nước thải: 

- Khả năng đáp ứng lưu lượng nước thải tại cơ sở: Với công suất 10 m3/ngày đêm, 

hệ thống xử lý nước thải hiện tại của cơ sở đáp ứng đầy đủ lưu lượng nước thải phát 

sinh tại cơ sở. Điều này đảm bảo rằng cơ sở có thể vận hành ổn định mà không gây áp 

lực lên hệ thống xử lý, đồng thời duy trì tính bền vững trong hoạt động kinh doanh mà 

không làm ảnh hưởng đến môi trường. 

- Mức độ phù hợp với các chỉ tiêu nước thải cần xử lý: Hệ thống xử lý nước thải đã 

được thiết kế để phù hợp với các chỉ tiêu nước thải cần xử lý, bao gồm các yêu cầu về 

chất lượng nước sau xử lý theo các tiêu chuẩn quy định của pháp luật. Các thông số ô 

nhiễm nước thải cần kiểm soát và xử lý đảm bảo thuộc giới hạn tiếp nhận của hệ thống 

thoát nước chung của thành phố theo quy chuẩn về nước thải y tế hiện hành. 
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Tổng thể, công trình xử lý nước thải của cơ sở có hiệu quả cao, phù hợp với các 

chỉ tiêu yêu cầu và khả năng đáp ứng tốt nhu cầu xử lý nước thải phát sinh. Đây là một 

hệ thống xử lý nước thải đầy đủ và phù hợp với quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường. 

3. Kết quả hoạt động của công trình xử lý bụi, khí thải 

Cơ sở không có phát sinh khí thải cần phải xử lý bằng các công trình xử lý trước 

khi thải ra ngoài môi trường nên không thực hiện quan trắc đối với công trình xử lý bụi, 

khí thải. 

4. Kết quả thu gom, xử lý chất thải (đối với cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải) 

Không có. 

5. Kết quả nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (đối 

với cơ sở sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất) 

Không có. 

6.  Tình hình phát sinh, xử lý chất thải 

Thống kê khối lượng chất thải rắn phát sinh tại cơ sở năm 2023 và năm 2024 cụ 

thể như sau: 

Bảng 5.4. Khối lượng chất thải rắn phát sinh năm 2023-2024 tại cơ sở. 

STT Loại CTR Đơn vị 

Khối lượng 

Tổ chức tiếp nhận xử lý Năm 

2023 

Năm 

2024 

1 CTRSH Tấn/năm 3,0 2,19 

Công ty TNHH MTV 

Dịch Vụ Công Ích Quận 

3 

2 CTRCNTT Kg/năm - - 

Chuyển giao cho đơn vị 

thu gom phế liệu tại địa 

phương 

3 
CTNT không 

lây nhiễm 
Kg/năm 15 27 

Công ty TNHH MTV 

Môi trường Đô thị Thành 

phố HCM 

4 
CTNH lây 

nhiễm  
Kg/năm 1.365 1.326 

Chi nhánh Dịch vụ - 

Công ty TNHH MTV 

Môi trường Đô thị Thành 

phố HCM 

(Nguồn: Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Sài Gòn) 

7. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở 
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Trong năm 2023 và năm 2024, Chi nhánh Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa 

Sài Gòn - Trung tâm khám bệnh số 2 có 02 đợt kiểm tra về bảo vệ môi trường của cơ 

quan có thẩm quyền, nội dung các đợt kiểm tra cụ thể như sau: 

❖ Năm 2024: 

Ngày 05/11/2024, tại Chi nhánh Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Sài Gòn - 

Trung tâm khám bệnh số 2 có cuộc kiểm tra về lĩnh vực bảo vệ môi trường của Phòng 

Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân Quận 3.  

Ngày 29/11/2024, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân Quận 

3 phát hành Biên bản thông báo kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ 

môi trường. Ý kiến của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 3 cụ thể như sau: 

- Đề nghị chủ cơ sở vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo toàn 

bộ nước thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở được thu gom và xử lý đạt Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải y tế - QCVN 28:2010/BTNMT, cột B. 

- Chủ cơ sở rà soát nhu cầu sử dụng nước của cơ sở hoặc cải tạo hệ thống xử lý nước 

thải, đảm bảo toàn bộ nước thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở được thu gom và xử lý 

đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế - QCVN 28:2010/BTNMT, cột B. 

- Chủ cơ sở thực hiện nghiêm túc chương trình giám sát môi trường và gửi báo cáo 

công tác bảo vệ môi trường định kỳ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 3. 

- Thực hiện hồ sơ pháp lý về môi trường theo quy định. 

Sau khi nhận được các góp ý của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 3, Chi 

nhánh Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Sài Gòn - Trung tâm khám bệnh số 2 đã 

nghiêm túc chấp hành và tiến hành cải tạo nâng công suất hệ thống xử lý nước thải lên 

công suất 10 m3/ngày.đêm như hiện nay. 

❖ Năm 2023: 

Ngày 12/10/2023, tại Chi nhánh Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Sài Gòn - 

Trung tâm khám bệnh số 2 có cuộc kiểm tra về lĩnh vực bảo vệ môi trường của Phòng 

Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân Quận 3.  

Ngày 12/10/2023, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân Quận 

3 phát hành Biên bản kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường. Kết quả 

kiểm tra các biện pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường tại cơ sở cụ thể như sau: 

- Thực hiện hồ sơ pháp lý về môi trường theo quy định. 

- Lưu lượng nước thải: 3,02 m3/ngày. 

Sau khi nhận được các góp ý của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 3, Chi 

nhánh Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Sài Gòn - Trung tâm khám bệnh số 2 đã 
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nghiêm túc chấp hành và tiến hành cải tạo nâng công suất hệ thống xử lý nước thải lên 

công suất 05 m3/ngày.đêm vào tháng 12/2023. 
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CHƯƠNG 6. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG TRÌNH 

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

1.1. Thời gian vận hành thử nghiệm  

- Thời gian vận hành thử nghiệm: 03 tháng kể từ ngày Giấy phép môi trường có hiệu lực. 

- Công suất dự kiến đạt được tại thời điểm kết thúc giai đoạn vận hành thử nghiệm: 

tối thiểu 50% công suất thiết kế. 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của công trình xử lý chất 

thải  

- Công trình, thiết bị xả nước thải phải vận hành thử nghiệm: Hệ thống xử lý nước 

thải công suất 10 m3/ngày.đêm. 

- Vị trí lấy mẫu: 

+ Nước thải đầu vào: 01 vị trí tại Bể thu gom nước thải trước khi xử lý của hệ 

thống xử lý nước thải. 

+ Nước thải đầu ra: 01 điểm tại vị trí đấu nối vào hệ thống thoát nước chung trên 

hẻm 635 Nguyễn Đình Chiểu. 

Trong quá trình vận hành thử nghiệm, Chủ cơ sở phải giám sát các chất ô nhiễm 

có trong dòng nước thải và đánh giá hiệu quả xử lý của công trình xử lý nước thải theo 

giá trị giới hạn cho phép theo quy định. 

- Tần suất lấy mẫu: Thực hiện quan trắc nước thải trong quá trình vận hành thử 

nghiệm công trình xử lý nước thải (quy định tại khoản 5 Điều 21 Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường được sửa đổi, bổ sung tại khoản 

8 Điều 1 Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT), cụ thể: quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 

03 ngày liên tiếp trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý nước thải (01 

mẫu nước thải đầu vào và 03 mẫu nước thải đầu ra). 

- Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp 

để thực hiện: 

+ Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và phân tích môi trường 

Phương Nam. 

+ Địa chỉ: 1358/21/5G Đường Quang Trung, Phường 14, Q.Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.   

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường: 

VIMCERTS 039.  
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2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

Cơ sở không thuộc đối tượng quan trắc định kỳ đối với nước thải quy định tại 

Khoản 46, Điều 1, Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 – Sửa đổi, bổ sung 

Khoản 2, Điều 97 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Cơ sở không thuộc đối tượng thực hiện chương trình quan trắc tự động, liên tục 

quy định tại Phụ lục XXVIII, Phụ lục XIX, Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 

– Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ cơ sở 

Chủ cơ sở đề xuất thực hiện giám sát kết quả nước thải 06 tháng/lần để thực hiện 

Báo cáo công tác BVMT tại cơ sở trước ngày 15/01 hàng năm gửi về cơ quan chức năng. 

Chi tiết giám sát kết quả môi trường nước thải như sau: 

- Thông số giám sát: pH, BOD5, COD, TSS, NH4

+
, NO3

-
, PO4

3-
, S2

-
,  Salmonella, 

Shigella, Vibrio Cholerea, Dầu mỡ động thực vật, Tổng Coliforms. 

- Vị trí giám sát: 01 mẫu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải. 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 28:2010/BTNMT cột B, K = 1,2. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Bảng 6.1. Kinh phí quan trắc môi trường. 

STT Nội dung 
Số lượng  

(mẫu) 

Tần suất 

(lần/năm) 

Đơn giá 

(VNĐ) 
Kinh phí 

1 Quan trắc nước thải 01 02 4.000.000 8.000.000 

2 Chi phí viết báo cáo - 01 4.000.000 4.000.000 

Tổng cộng 12.000.000 
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CHƯƠNG 7. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Chúng tôi xin đảm bảo tính chính xác, trung thực về các số liệu của hồ sơ đề nghị 

cấp giấy phép môi trường. Chúng tôi cũng xin bảo đảm rằng các tiêu chuẩn, định mức 

sử dụng trong Báo cáo của chúng tôi đều chính xác và đang có hiệu lực. 

Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi 

trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liến quan. 

Cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các 

văn bản hướng dẫn có liên quan. 

- Đối với nước thải: 

+ Bố trí hố ga giám sát nước thải sau xử lý để thuận tiện cho việc kiểm tra, giám 

sát. Thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở bảo đảm đáp ứng quy 

định về giá trị giới hạn cho phép trước khi xả thải ra ngoài môi trường. 

+ Đảm bảo hệ thống thu gom, thoát nước mưa riêng biệt với hệ thống thu gom, 

thoát nước thải sau xử lý. Hệ thống thu gom, thoát nước mưa, nước thải phải thường 

xuyên được nạo vét, duy tu, bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo luôn trong điều kiện vận 

hành bình thường. 

+ Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành hiệu 

quả công trình, thu gom xử lý nước thải; đấu nối đúng quy định vào nguồn tiếp nhận nước 

thải; bố trí hố ga giám sát nước thải sau xử lý để thuận tiện cho việc kiểm tra, giám sát. 

+ Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu xả nước thải không đảm bảo yêu 

cầu của Giấy phép này và phải dừng ngay việc xả nước thải để thực hiện các biện pháp 

khắc phục. 

- Đối với khí thải, tiếng ồn, độ rung: 

+ Giảm thiểu và xử lý bùn thải, khí thải, mùi, tiếng ồn, độ rung từ hoạt động của các 

loại máy móc thiết bị trong suốt giai đoạn vận hành của cơ sở, đảm bảo đạt các Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về môi trường và các quy định hiện hành. Trong quá trình hoạt động, 

nếu có vấn đề về việc phản ánh, khiếu nại liên quan đến tiếng ồn, độ rung, nhiệt của người 

dân, các cơ quan, đơn vị thì Chủ cơ sở sẽ có biện pháp khắc phục hoặc di dời thiết bị sang 

vị trí khác để không ảnh hưởng đến người dân và các cơ quan, đơn vị xung quanh. 

- Đối với chất thải rắn: 

+ Các thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại, chất thải rắn công 

nghiệp, chất thải rắn sinh hoạt phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định; chất thải phải 

được phân loại và ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và 

xử lý theo quy định. 

Cam kết thực hiện chương trình quản lý, giám sát môi trường và các công trình, biện 
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pháp bảo vệ môi trường; số liệu giám sát phải được cập nhật và lưu trữ để cơ quan quản 

lý nhà nước kiểm tra. Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm gửi cơ 

quan chức năng theo quy định. Bố trí, đào tạo nhân sự nắm vững quy trình vận hành các 

công trình quản lý/xử lý chất thải và có khả năng sửa chữa, khắc phục khi sự cố xảy ra. 

Hợp tác và cung cấp mọi thông tin có liên quan cho cơ quan quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường để kiểm tra và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có). 

Trong quá trình hoạt động có yếu tố môi trường nào phát sinh chúng tôi sẽ trình báo 

ngay với các cơ quan quản lý môi trường địa phương và các cơ quan có chuyên môn để 

xử lý ngay nguồn ô nhiễm này. 

Cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, quy hoạch, đất đai, 

lao động, phòng cháy chữa cháy và các quy định pháp luật có liên quan. 
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HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TBC

Số (No): 2540885

Ngày (Date) 02 tháng (month) 11 năm (year) 2024

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-022

Địa chỉ (Address): D15/10C Thế Lữ, ấp 4, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH - Số TK: 6421201545454 - Tại NH:

NN & PT NT - CN BẮC TPHCM

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SÀI GÒN

Mã số thuế (Tax code): 0303618317

Địa chỉ (Address): 3A35 TRẦN VĂN GIÀU, XÃ PHẠM VĂN HAI, HUYỆN BÌNH CHÁNH

Mã khách hàng (Customer's Code): PE15000136946

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 10 năm 2024 từ ngày 01/10/2024 đến ngày

31/10/2024
kWh 15.887 - 33.434.494

 (kèm theo bảng kê số 633072935 ngày 02 tháng 11 năm 2024

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 33.434.494

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 2.674.760

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
36.109.254

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Ba mươi sáu triệu một trăm linh chín nghìn hai trăm năm mươi bốn đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực Bình Chánh
Ngày ký: 02/ 11/ 2024   16:20:37

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TBC

Số (No): 2786608

Ngày (Date) 02 tháng (month) 12 năm (year) 2024

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-022

Địa chỉ (Address): D15/10C Thế Lữ, ấp 4, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH - Số TK: 6421201545454 - Tại NH:

NN & PT NT - CN BẮC TPHCM

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SÀI GÒN

Mã số thuế (Tax code): 0303618317

Địa chỉ (Address): 3A35 TRẦN VĂN GIÀU, XÃ PHẠM VĂN HAI, HUYỆN BÌNH CHÁNH

Mã khách hàng (Customer's Code): PE15000136946

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 11 năm 2024 từ ngày 01/11/2024 đến ngày

30/11/2024
kWh 15.482 - 33.043.054

 (kèm theo bảng kê số 635766771 ngày 02 tháng 12 năm 2024

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 33.043.054

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 2.643.444

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
35.686.498

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Ba mươi lăm triệu sáu trăm tám mươi sáu nghìn bốn trăm chín mươi tám đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực Bình Chánh
Ngày ký: 03/ 12/ 2024   02:12:48

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TBC

Số (No): 110950

Ngày (Date) 02 tháng (month) 01 năm (year) 2025

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-022

Địa chỉ (Address): D15/10C Thế Lữ, ấp 4, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH - Số TK: 6421201545454 - Tại NH:

NN & PT NT - CN BẮC TPHCM

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SÀI GÒN

Mã số thuế (Tax code): 0303618317

Địa chỉ (Address): 3A35 TRẦN VĂN GIÀU, XÃ PHẠM VĂN HAI, HUYỆN BÌNH CHÁNH

Mã khách hàng (Customer's Code): PE15000136946

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 12 năm 2024 từ ngày 01/12/2024 đến ngày

31/12/2024
kWh 14.438 - 30.775.179

 (kèm theo bảng kê số 638719469 ngày 02 tháng 01 năm 2025

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 30.775.179

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 2.462.014

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
33.237.193

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Ba mươi ba triệu hai trăm ba mươi bảy nghìn một trăm chín mươi ba đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực Bình Chánh
Ngày ký: 03/ 01/ 2025   01:41:16

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TBC

Số (No): 461396

Ngày (Date) 02 tháng (month) 02 năm (year) 2025

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-022

Địa chỉ (Address): D15/10C Thế Lữ, ấp 4, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH - Số TK: 6421201545454 - Tại NH:

NN & PT NT - CN BẮC TPHCM

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SÀI GÒN

Mã số thuế (Tax code): 0303618317

Địa chỉ (Address): 3A35 TRẦN VĂN GIÀU, XÃ PHẠM VĂN HAI, HUYỆN BÌNH CHÁNH

Mã khách hàng (Customer's Code): PE15000136946

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 1 năm 2025 từ ngày 01/01/2025 đến ngày

31/01/2025
kWh 12.149 - 25.921.091

 (kèm theo bảng kê số 641627436 ngày 02 tháng 02 năm 2025

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 25.921.091

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 2.073.687

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
27.994.778

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Hai mươi bảy triệu chín trăm chín mươi bốn nghìn bảy trăm bảy mươi tám đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực Bình Chánh
Ngày ký: 02/ 02/ 2025   21:13:32

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TSG

Số (No): 255877

Ngày (Date) 02 tháng (month) 03 năm (year) 2025

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÀI GÒN
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-001

Địa chỉ (Address): Số 01 Đường Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÀI GÒN - Số TK: 1036112345 - Tại NH: TMCP

Ngoại Thương Việt Nam - Chi Nhánh TP.HCM

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SÀI GÒN - TRUNG TÂM KHÁM BỆNH SỐ 2

Mã số thuế (Tax code): 0303618317-001

Địa chỉ (Address): 132-134 Lý Thái Tổ, Phường 2, Quận 3, TP.HCM, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PE01000046551

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 2 năm 2025 từ ngày 01/02/2025 đến ngày

28/02/2025
kWh 8.734 - 17.267.118

 (kèm theo bảng kê số 644117392 ngày 02 tháng 03 năm 2025

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 17.267.118

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 1.381.369

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
18.648.487

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Mười tám triệu sáu trăm bốn mươi tám nghìn bốn trăm tám mươi bảy đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng công ty Điện Lực TP.HCM
TNHH - Công ty Điện Lực Sài Gòn
Ngày ký: 03/ 03/ 2025   09:38:02

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TBC

Số (No): 850895

Ngày (Date) 02 tháng (month) 04 năm (year) 2025

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-022

Địa chỉ (Address): D15/10C Thế Lữ, ấp 4, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH - Số TK: 6421201545454 - Tại NH:

NN & PT NT - CN BẮC TPHCM

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SÀI GÒN

Mã số thuế (Tax code): 0303618317

Địa chỉ (Address): 3A35 TRẦN VĂN GIÀU, XÃ PHẠM VĂN HAI, HUYỆN BÌNH CHÁNH

Mã khách hàng (Customer's Code): PE15000136946

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 3 năm 2025 từ ngày 01/03/2025 đến ngày

31/03/2025
kWh 17.035 - 36.340.111

 (kèm theo bảng kê số 647554861 ngày 02 tháng 04 năm 2025

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 36.340.111

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 2.907.209

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
39.247.320

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Ba mươi chín triệu hai trăm bốn mươi bảy nghìn ba trăm hai mươi đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực Bình Chánh
Ngày ký: 02/ 04/ 2025   15:07:08

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



Ký hiệu: 1K24TBT

Số: 00000593

 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(TIỀN NƯỚC)

Ngày  09 tháng  01 năm  2024

Địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước:

102007

ĐT: 1900068868  -  FAX: (84.28)38229778

KHÁCH HÀNG: CHI NHANH CONG TY TNHH PHONG KHAM DA KHOA SAI GON-TRUNG TAM KHAM BENH SO 2

ĐỊA CHỈ: 132-134 LY THAI TO, PHUONG 02, QUAN 3, THANH PHO HO CHI MINH, VIET NAM

SDB: 0301  230  5590   MÃ SỐ THUẾ: 0303618317-001 SHĐ: Q30200075A

MLT:  113.16700 MGB:  33 ĐMKH:   0 MTT: 4

CHỈ SỐ MỚI:  4144 CHỈ SỐ CŨ:  3998 TIÊU THỤ (m3):  146

Tiền nước

Lượng
nước 
tiêu thụ

(m3)

Đơn giá 
(đồng/m3)

Tiền nước Tiền dịch vụ thoát nước
Thành tiền Thuế GTGT (5%) Thành tiền Thuế GTGT ( 8% )

(1) (2) (3) (4)

Dịch vụ thoát
nước

Ngày  09 tháng  01 năm  2024

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
Ký ngày: 09/01/2024

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Viễn thông Quân đội, MST:0100109106

  132 LY THAI TO, P.02, Q.03, TP.HCM, VN

Ghi chú:  Tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thu hộ theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2021
của Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

Lượng nước sử dụng năm 2023: 141 m3

Lượng nước sử dụng năm 2024: 5 m3

Cột (3): Bao gồm: tiền DVTN năm 2023 + tiền DVTN năm 2024
= lượng nước sử dụng 2023 x đơn giá nước sạch năm 2023 x 20% + 
lượng nước sử dụng 2024 x đơn giá nước sạch năm 2024 x 25%
= 600.660 + 26.625 = 627.285 đồng
Cột (4): Thuế GTGT = giá DVTN năm 2023 + 2024 x 8% = 627.285 x 8% = 50.183 đồng

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN TNHH-MTV
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
194 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MÃ SỐ THUẾ: 0304789925

KỲ:  1/24  TỪ NGÀY: 01/12/2023  ĐẾN NGÀY: 02/01/2024

5
141

21.300
21.300

3.109.800 155.490
600.660
26.625

50.183

5
141

5.325
4.260

Tổng số tiền thanh toán: 3.942.758
Số tiền bằng chữ:
Ba triệu chín trăm bốn mươi hai nghìn bảy trăm năm mươi

tám đồng.



Ký hiệu: 1K24TBT

Số: 00066336

 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(TIỀN NƯỚC)

Ngày  07 tháng  02 năm  2024

Địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước:

1831296

ĐT: 1900068868  -  FAX: (84.28)38229778

KHÁCH HÀNG: CHI NHANH CONG TY TNHH PHONG KHAM DA KHOA SAI GON-TRUNG TAM KHAM BENH SO 2

ĐỊA CHỈ: 132-134 LY THAI TO, PHUONG 02, QUAN 3, THANH PHO HO CHI MINH, VIET NAM

SDB: 0301  230  5590   MÃ SỐ THUẾ: 0303618317-001 SHĐ: Q30200075A

MLT:  113.16700 MGB:  33 ĐMKH:   0 MTT: 4

CHỈ SỐ MỚI:  4308 CHỈ SỐ CŨ:  4144 TIÊU THỤ (m3):  164

Tiền nước

Lượng
nước 
tiêu thụ

(m3)

Đơn giá 
(đồng/m3)

Tiền nước Tiền dịch vụ thoát nước
Thành tiền Thuế GTGT (5%) Thành tiền Thuế GTGT ( 8% )

(1) (2) (3) (4)

Dịch vụ thoát
nước

Ngày  07 tháng  02 năm  2024

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
Ký ngày: 07/02/2024

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Viễn thông Quân đội, MST:0100109106

  132 LY THAI TO, P.02, Q.03, TP.HCM, VN

Ghi chú:  Tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thu hộ theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2021
của Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN TNHH-MTV
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
194 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MÃ SỐ THUẾ: 0304789925

KỲ:  2/24  TỪ NGÀY: 02/01/2024  ĐẾN NGÀY: 01/02/2024

164 21.300 3.493.200 174.660 873.300 69.864

164 5.325

Tổng số tiền thanh toán: 4.611.024
Số tiền bằng chữ:
Bốn triệu sáu trăm mười một nghìn không trăm hai mươi

bốn đồng.



Ký hiệu: 1K24TBT

Số: 00132097

 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(TIỀN NƯỚC)

Ngày  06 tháng  03 năm  2024

Địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước:

3524868

ĐT: 1900068868  -  FAX: (84.28)38229778

KHÁCH HÀNG: CHI NHANH CONG TY TNHH PHONG KHAM DA KHOA SAI GON-TRUNG TAM KHAM BENH SO 2

ĐỊA CHỈ: 132-134 LY THAI TO, PHUONG 02, QUAN 3, THANH PHO HO CHI MINH, VIET NAM

SDB: 0301  230  5590   MÃ SỐ THUẾ: 0303618317-001 SHĐ: Q30200075A

MLT:  113.16700 MGB:  33 ĐMKH:   0 MTT: 4

CHỈ SỐ MỚI:  4450 CHỈ SỐ CŨ:  4308 TIÊU THỤ (m3):  142

Tiền nước

Lượng
nước 
tiêu thụ

(m3)

Đơn giá 
(đồng/m3)

Tiền nước Tiền dịch vụ thoát nước
Thành tiền Thuế GTGT (5%) Thành tiền Thuế GTGT ( 8% )

(1) (2) (3) (4)

Dịch vụ thoát
nước

Ngày  06 tháng  03 năm  2024

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
Ký ngày: 06/03/2024

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Viễn thông Quân đội, MST:0100109106

  132 LY THAI TO, P.02, Q.03, TP.HCM, VN

Ghi chú:  Tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thu hộ theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2021
của Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN TNHH-MTV
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
194 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MÃ SỐ THUẾ: 0304789925

KỲ:  3/24  TỪ NGÀY: 01/02/2024  ĐẾN NGÀY: 04/03/2024

142 21.300 3.024.600 151.230 756.150 60.492

142 5.325

Tổng số tiền thanh toán: 3.992.472
Số tiền bằng chữ:
Ba triệu chín trăm chín mươi hai nghìn bốn trăm bảy mươi

hai đồng.



Ký hiệu: 1K24TBT

Số: 00197880

 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(TIỀN NƯỚC)

Ngày  04 tháng  04 năm  2024

Địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước:

5091881

ĐT: 1900068868  -  FAX: (84.28)38229778

KHÁCH HÀNG: CHI NHANH CONG TY TNHH PHONG KHAM DA KHOA SAI GON-TRUNG TAM KHAM BENH SO 2

ĐỊA CHỈ: 132-134 LY THAI TO, PHUONG 02, QUAN 3, THANH PHO HO CHI MINH, VIET NAM

SDB: 0301  230  5590   MÃ SỐ THUẾ: 0303618317-001 SHĐ: Q30200075A

MLT:  113.16700 MGB:  33 ĐMKH:   0 MTT: 4

CHỈ SỐ MỚI:  4561 CHỈ SỐ CŨ:  4450 TIÊU THỤ (m3):  111

Tiền nước

Lượng
nước 
tiêu thụ

(m3)

Đơn giá 
(đồng/m3)

Tiền nước Tiền dịch vụ thoát nước
Thành tiền Thuế GTGT (5%) Thành tiền Thuế GTGT ( 8% )

(1) (2) (3) (4)

Dịch vụ thoát
nước

Ngày  04 tháng  04 năm  2024

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
Ký ngày: 04/04/2024

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Viễn thông Quân đội, MST:0100109106

  132 LY THAI TO, P.02, Q.03, TP.HCM, VN

Ghi chú:  Tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thu hộ theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2021
của Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN TNHH-MTV
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
194 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MÃ SỐ THUẾ: 0304789925

KỲ:  4/24  TỪ NGÀY: 04/03/2024  ĐẾN NGÀY: 02/04/2024

111 21.300 2.364.300 118.215 591.075 47.286

111 5.325

Tổng số tiền thanh toán: 3.120.876
Số tiền bằng chữ:
Ba triệu một trăm hai mươi nghìn tám trăm bảy mươi sáu

đồng.



Ký hiệu: 1K24TBT

Số: 00263656

 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(TIỀN NƯỚC)

Ngày  04 tháng  05 năm  2024

Địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước:

6609104

ĐT: 1900068868  -  FAX: (84.28)38229778

KHÁCH HÀNG: CHI NHANH CONG TY TNHH PHONG KHAM DA KHOA SAI GON-TRUNG TAM KHAM BENH SO 2

ĐỊA CHỈ: 132-134 LY THAI TO, PHUONG 02, QUAN 3, THANH PHO HO CHI MINH, VIET NAM

SDB: 0301  230  5590   MÃ SỐ THUẾ: 0303618317-001 SHĐ: Q30200075A

MLT:  113.16700 MGB:  33 ĐMKH:   0 MTT: 4

CHỈ SỐ MỚI:  4721 CHỈ SỐ CŨ:  4561 TIÊU THỤ (m3):  160

Tiền nước

Lượng
nước 
tiêu thụ

(m3)

Đơn giá 
(đồng/m3)

Tiền nước Tiền dịch vụ thoát nước
Thành tiền Thuế GTGT (5%) Thành tiền Thuế GTGT ( 8% )

(1) (2) (3) (4)

Dịch vụ thoát
nước

Ngày  04 tháng  05 năm  2024

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
Ký ngày: 04/05/2024

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Viễn thông Quân đội, MST:0100109106

  132 LY THAI TO, P.02, Q.03, TP.HCM, VN

Ghi chú:  Tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thu hộ theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2021
của Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN TNHH-MTV
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
194 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MÃ SỐ THUẾ: 0304789925

KỲ:  5/24  TỪ NGÀY: 02/04/2024  ĐẾN NGÀY: 02/05/2024

160 21.300 3.408.000 170.400 852.000 68.160

160 5.325

Tổng số tiền thanh toán: 4.498.560
Số tiền bằng chữ:

Bốn triệu bốn trăm chín mươi tám nghìn năm trăm sáu
mươi đồng.



Ký hiệu: 1K24TBT

Số: 00329441

 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(TIỀN NƯỚC)

Ngày  05 tháng  06 năm  2024

Địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước:

8341336

ĐT: 1900068868  -  FAX: (84.28)38229778

KHÁCH HÀNG: CHI NHANH CONG TY TNHH PHONG KHAM DA KHOA SAI GON-TRUNG TAM KHAM BENH SO 2

ĐỊA CHỈ: 132-134 LY THAI TO, PHUONG 02, QUAN 3, THANH PHO HO CHI MINH, VIET NAM

SDB: 0301  230  5590   MÃ SỐ THUẾ: 0303618317-001 SHĐ: Q30200075A

MLT:  113.16700 MGB:  33 ĐMKH:   0 MTT: 4

CHỈ SỐ MỚI:  4914 CHỈ SỐ CŨ:  4721 TIÊU THỤ (m3):  193

Tiền nước

Lượng
nước 
tiêu thụ

(m3)

Đơn giá 
(đồng/m3)

Tiền nước Tiền dịch vụ thoát nước
Thành tiền Thuế GTGT (5%) Thành tiền Thuế GTGT ( 8% )

(1) (2) (3) (4)

Dịch vụ thoát
nước

Ngày  05 tháng  06 năm  2024

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
Ký ngày: 05/06/2024

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Viễn thông Quân đội, MST:0100109106

  132 LY THAI TO, P.02, Q.03, TP.HCM, VN

Ghi chú:  Tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thu hộ theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2021
của Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN TNHH-MTV
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
194 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MÃ SỐ THUẾ: 0304789925

KỲ:  6/24  TỪ NGÀY: 02/05/2024  ĐẾN NGÀY: 03/06/2024

193 21.300 4.110.900 205.545 1.027.725 82.218

193 5.325

Tổng số tiền thanh toán: 5.426.388
Số tiền bằng chữ:
Năm triệu bốn trăm hai mươi sáu nghìn ba trăm tám mươi

tám đồng.



Ký hiệu: 1K24TBT

Số: 00395241

 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(TIỀN NƯỚC)

Ngày  05 tháng  07 năm  2024

Địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước:

10018676

ĐT: 1900068868  -  FAX: (84.28)38229778

KHÁCH HÀNG: CHI NHANH CONG TY TNHH PHONG KHAM DA KHOA SAI GON-TRUNG TAM KHAM BENH SO 2

ĐỊA CHỈ: 132-134 LY THAI TO, PHUONG 02, QUAN 3, THANH PHO HO CHI MINH, VIET NAM

SDB: 0301  230  5590   MÃ SỐ THUẾ: 0303618317-001 SHĐ: Q30200075A

MLT:  113.16700 MGB:  33 ĐMKH:   0 MTT: 4

CHỈ SỐ MỚI:  5106 CHỈ SỐ CŨ:  4914 TIÊU THỤ (m3):  192

Tiền nước

Lượng
nước 
tiêu thụ

(m3)

Đơn giá 
(đồng/m3)

Tiền nước Tiền dịch vụ thoát nước
Thành tiền Thuế GTGT (5%) Thành tiền Thuế GTGT ( 8% )

(1) (2) (3) (4)

Dịch vụ thoát
nước

Ngày  05 tháng  07 năm  2024

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
Ký ngày: 05/07/2024

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Viễn thông Quân đội, MST:0100109106

  132 LY THAI TO, P.02, Q.03, TP.HCM, VN

Ghi chú:  Tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thu hộ theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2021
của Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN TNHH-MTV
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
194 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MÃ SỐ THUẾ: 0304789925

KỲ:  7/24  TỪ NGÀY: 03/06/2024  ĐẾN NGÀY: 03/07/2024

192 21.300 4.089.600 204.480 1.022.400 81.792

192 5.325

Tổng số tiền thanh toán: 5.398.272
Số tiền bằng chữ:
Năm triệu ba trăm chín mươi tám nghìn hai trăm bảy mươi

hai đồng.



Ký hiệu: 1K24TBT

Số: 00461078

 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(TIỀN NƯỚC)

Ngày  07 tháng  08 năm  2024

Địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước:

11661574

ĐT: 1900068868  -  FAX: (84.28)38229778

KHÁCH HÀNG: CHI NHANH CONG TY TNHH PHONG KHAM DA KHOA SAI GON-TRUNG TAM KHAM BENH SO 2

ĐỊA CHỈ: 132-134 LY THAI TO, PHUONG 02, QUAN 3, THANH PHO HO CHI MINH, VIET NAM

SDB: 0301  230  5590   MÃ SỐ THUẾ: 0303618317-001 SHĐ: Q30200075A

MLT:  113.16700 MGB:  33 ĐMKH:   0 MTT: 4

CHỈ SỐ MỚI:  5283 CHỈ SỐ CŨ:  5106 TIÊU THỤ (m3):  177

Tiền nước

Lượng
nước 
tiêu thụ

(m3)

Đơn giá 
(đồng/m3)

Tiền nước Tiền dịch vụ thoát nước
Thành tiền Thuế GTGT (5%) Thành tiền Thuế GTGT ( 8% )

(1) (2) (3) (4)

Dịch vụ thoát
nước

Ngày  07 tháng  08 năm  2024

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
Ký ngày: 07/08/2024

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Viễn thông Quân đội, MST:0100109106

  132 LY THAI TO, P.02, Q.03, TP.HCM, VN

Ghi chú:  Tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thu hộ theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2021
của Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN TNHH-MTV
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
194 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MÃ SỐ THUẾ: 0304789925

KỲ:  8/24  TỪ NGÀY: 03/07/2024  ĐẾN NGÀY: 03/08/2024

177 21.300 3.770.100 188.505 942.525 75.402

177 5.325

Tổng số tiền thanh toán: 4.976.532
Số tiền bằng chữ:
Bốn triệu chín trăm bảy mươi sáu nghìn năm trăm ba mươi

hai đồng.



Ký hiệu: 1K24TBT

Số: 00526882

 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(TIỀN NƯỚC)

Ngày  06 tháng  09 năm  2024

Địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước:

13205116

ĐT: 1900068868  -  FAX: (84.28)38229778

KHÁCH HÀNG: CHI NHANH CONG TY TNHH PHONG KHAM DA KHOA SAI GON-TRUNG TAM KHAM BENH SO 2

ĐỊA CHỈ: 132-134 LY THAI TO, PHUONG 02, QUAN 3, THANH PHO HO CHI MINH, VIET NAM

SDB: 0301  230  5590   MÃ SỐ THUẾ: 0303618317-001 SHĐ: Q30200075A

MLT:  113.16700 MGB:  33 ĐMKH:   0 MTT: 4

CHỈ SỐ MỚI:  5469 CHỈ SỐ CŨ:  5283 TIÊU THỤ (m3):  186

Tiền nước

Lượng
nước 
tiêu thụ

(m3)

Đơn giá 
(đồng/m3)

Tiền nước Tiền dịch vụ thoát nước
Thành tiền Thuế GTGT (5%) Thành tiền Thuế GTGT ( 8% )

(1) (2) (3) (4)

Dịch vụ thoát
nước

Ngày  06 tháng  09 năm  2024

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
Ký ngày: 06/09/2024

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Viễn thông Quân đội, MST:0100109106

  132 LY THAI TO, P.02, Q.03, TP.HCM, VN

Ghi chú:  Tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thu hộ theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2021
của Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN TNHH-MTV
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
194 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MÃ SỐ THUẾ: 0304789925

KỲ:  9/24  TỪ NGÀY: 03/08/2024  ĐẾN NGÀY: 04/09/2024

186 21.300 3.961.800 198.090 990.450 79.236

186 5.325

Tổng số tiền thanh toán: 5.229.576
Số tiền bằng chữ:
Năm triệu hai trăm hai mươi chín nghìn năm trăm bảy mươi

sáu đồng.



Ký hiệu: 1K24TBT

Số: 00592691

 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(TIỀN NƯỚC)

Ngày  07 tháng  10 năm  2024

Địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước:

14918114

ĐT: 1900068868  -  FAX: (84.28)38229778

KHÁCH HÀNG: CHI NHANH CONG TY TNHH PHONG KHAM DA KHOA SAI GON-TRUNG TAM KHAM BENH SO 2

ĐỊA CHỈ: 132-134 LY THAI TO, PHUONG 02, QUAN 3, THANH PHO HO CHI MINH, VIET NAM

SDB: 0301  230  5590   MÃ SỐ THUẾ: 0303618317-001 SHĐ: Q30200075A

MLT:  113.16700 MGB:  33 ĐMKH:   0 MTT: 4

CHỈ SỐ MỚI:  5659 CHỈ SỐ CŨ:  5469 TIÊU THỤ (m3):  190

Tiền nước

Lượng
nước 
tiêu thụ

(m3)

Đơn giá 
(đồng/m3)

Tiền nước Tiền dịch vụ thoát nước
Thành tiền Thuế GTGT (5%) Thành tiền Thuế GTGT ( 8% )

(1) (2) (3) (4)

Dịch vụ thoát
nước

Ngày  07 tháng  10 năm  2024

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
Ký ngày: 07/10/2024

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Viễn thông Quân đội, MST:0100109106

  132 LY THAI TO, P.02, Q.03, TP.HCM, VN

Ghi chú:  Tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thu hộ theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2021
của Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN TNHH-MTV
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
194 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MÃ SỐ THUẾ: 0304789925

KỲ:  10/24  TỪ NGÀY: 04/09/2024  ĐẾN NGÀY: 03/10/2024

190 21.300 4.047.000 202.350 1.011.750 80.940

190 5.325

Tổng số tiền thanh toán: 5.342.040
Số tiền bằng chữ:

Năm triệu ba trăm bốn mươi hai nghìn không trăm bốn
mươi đồng.



Ký hiệu: 1K24TBT

Số: 00658472

 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(TIỀN NƯỚC)

Ngày  06 tháng  11 năm  2024

Địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước:

16598439

ĐT: 1900068868  -  FAX: (84.28)38229778

KHÁCH HÀNG: CHI NHANH CONG TY TNHH PHONG KHAM DA KHOA SAI GON-TRUNG TAM KHAM BENH SO 2

ĐỊA CHỈ: 132-134 LY THAI TO, PHUONG 02, QUAN 3, THANH PHO HO CHI MINH, VIET NAM

SDB: 0301  230  5590   MÃ SỐ THUẾ: 0303618317-001 SHĐ: Q30200075A

MLT:  113.16700 MGB:  33 ĐMKH:   0 MTT: 4

CHỈ SỐ MỚI:  5946 CHỈ SỐ CŨ:  5659 TIÊU THỤ (m3):  287

Tiền nước

Lượng
nước 
tiêu thụ

(m3)

Đơn giá 
(đồng/m3)

Tiền nước Tiền dịch vụ thoát nước
Thành tiền Thuế GTGT (5%) Thành tiền Thuế GTGT ( 8% )

(1) (2) (3) (4)

Dịch vụ thoát
nước

Ngày  06 tháng  11 năm  2024

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
Ký ngày: 06/11/2024

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Viễn thông Quân đội, MST:0100109106

  132 LY THAI TO, P.02, Q.03, TP.HCM, VN

Ghi chú:  Tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thu hộ theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2021
của Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN TNHH-MTV
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
194 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MÃ SỐ THUẾ: 0304789925

KỲ:  11/24  TỪ NGÀY: 03/10/2024  ĐẾN NGÀY: 04/11/2024

287 21.300 6.113.100 305.655 1.528.275 122.262

287 5.325

Tổng số tiền thanh toán: 8.069.292
Số tiền bằng chữ:

Tám triệu không trăm sáu mươi chín nghìn hai trăm chín
mươi hai đồng.



Ký hiệu: 1K24TBT

Số: 00724255

 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(TIỀN NƯỚC)

Ngày  06 tháng  12 năm  2024

Địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước:

18222523

ĐT: 1900068868  -  FAX: (84.28)38229778

KHÁCH HÀNG: CHI NHANH CONG TY TNHH PHONG KHAM DA KHOA SAI GON-TRUNG TAM KHAM BENH SO 2

ĐỊA CHỈ: 132-134 LY THAI TO, PHUONG 02, QUAN 3, THANH PHO HO CHI MINH, VIET NAM

SDB: 0301  230  5590   MÃ SỐ THUẾ: 0303618317-001 SHĐ: Q30200075A

MLT:  113.16700 MGB:  33 ĐMKH:   0 MTT: 4

CHỈ SỐ MỚI:  6202 CHỈ SỐ CŨ:  5946 TIÊU THỤ (m3):  256

Tiền nước

Lượng
nước 
tiêu thụ

(m3)

Đơn giá 
(đồng/m3)

Tiền nước Tiền dịch vụ thoát nước
Thành tiền Thuế GTGT (5%) Thành tiền Thuế GTGT ( 8% )

(1) (2) (3) (4)

Dịch vụ thoát
nước

Ngày  06 tháng  12 năm  2024

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
Ký ngày: 06/12/2024

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Viễn thông Quân đội, MST:0100109106

  132 LY THAI TO, P.02, Q.03, TP.HCM, VN

Ghi chú:  Tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thu hộ theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2021
của Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN TNHH-MTV
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
194 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MÃ SỐ THUẾ: 0304789925

KỲ:  12/24  TỪ NGÀY: 04/11/2024  ĐẾN NGÀY: 04/12/2024

256 21.300 5.452.800 272.640 1.363.200 109.056

256 5.325

Tổng số tiền thanh toán: 7.197.696
Số tiền bằng chữ:

Bảy triệu một trăm chín mươi bảy nghìn sáu trăm chín
mươi sáu đồng.



Ký hiệu: 1K25TBT

Số: 00000593

 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(TIỀN NƯỚC)

Ngày  07 tháng  01 năm  2025

Địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước:

151892

ĐT: 1900068868  -  FAX: (84.28)38229778

KHÁCH HÀNG: CHI NHANH CONG TY TNHH PHONG KHAM DA KHOA SAI GON-TRUNG TAM KHAM BENH SO 2

ĐỊA CHỈ: 132-134 LY THAI TO, PHUONG 02, QUAN 3, THANH PHO HO CHI MINH, VIET NAM

SDB: 0301  230  5590   MÃ SỐ THUẾ: 0303618317-001 SHĐ: Q30200075A

MLT:  113.16700 MGB:  33 ĐMKH:   0 MTT: 4

CHỈ SỐ MỚI:  6484 CHỈ SỐ CŨ:  6202 TIÊU THỤ (m3):  282

Tiền nước

Lượng
nước 
tiêu thụ

(m3)

Đơn giá 
(đồng/m3)

Tiền nước Tiền dịch vụ thoát nước
Thành tiền Thuế GTGT (5%) Thành tiền Thuế GTGT ( 8% )

(1) (2) (3) (4)

Dịch vụ thoát
nước

Ngày  07 tháng  01 năm  2025

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
Ký ngày: 07/01/2025

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Viễn thông Quân đội, MST:0100109106

  132 LY THAI TO, P.02, Q.03, TP.HCM, VN

Ghi chú:  Tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thu hộ theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2021
của Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

Lượng nước sử dụng năm 2024: 263 m3

Lượng nước sử dụng năm 2025: 19 m3

Cột (3): Bao gồm: tiền DVTN năm 2024 + tiền DVTN năm 2025
= lượng nước sử dụng 2024 x đơn giá nước sạch năm 2024 x 25% + 
lượng nước sử dụng 2025 x đơn giá nước sạch năm 2025 x 30%
= 1.400.475 + 121.410 = 1.521.885 đồng
Cột (4): Thuế GTGT = giá DVTN năm 2024 + 2025 x 8% = 1.521.885 x 8% = 121.751 đồng

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN TNHH-MTV
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
194 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MÃ SỐ THUẾ: 0304789925

KỲ:  1/25  TỪ NGÀY: 04/12/2024  ĐẾN NGÀY: 03/01/2025

19
263

21.300
21.300

6.006.600 300.330
1.400.475
121.410

121.751

19
263

6.390
5.325

Tổng số tiền thanh toán: 7.950.566
Số tiền bằng chữ:

Bảy triệu chín trăm năm mươi nghìn năm trăm sáu mươi
sáu đồng.



Ký hiệu: 1K25TBT

Số: 00066331

 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(TIỀN NƯỚC)

Ngày  05 tháng  02 năm  2025

Địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước:

1682210

ĐT: 1900068868  -  FAX: (84.28)38229778

KHÁCH HÀNG: CHI NHANH CONG TY TNHH PHONG KHAM DA KHOA SAI GON-TRUNG TAM KHAM BENH SO 2

ĐỊA CHỈ: 132-134 LY THAI TO, PHUONG 02, QUAN 3, THANH PHO HO CHI MINH, VIET NAM

SDB: 0301  230  5590   MÃ SỐ THUẾ: 0303618317-001 SHĐ: Q30200075A

MLT:  113.16700 MGB:  33 ĐMKH:   0 MTT: 4

CHỈ SỐ MỚI:  6805 CHỈ SỐ CŨ:  6484 TIÊU THỤ (m3):  321

Tiền nước

Lượng
nước 
tiêu thụ

(m3)

Đơn giá 
(đồng/m3)

Tiền nước Tiền dịch vụ thoát nước
Thành tiền Thuế GTGT (5%) Thành tiền Thuế GTGT ( 8% )

(1) (2) (3) (4)

Dịch vụ thoát
nước

Ngày  05 tháng  02 năm  2025

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
Ký ngày: 05/02/2025

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Viễn thông Quân đội, MST:0100109106

  132 LY THAI TO, P.02, Q.03, TP.HCM, VN

Ghi chú:  Tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thu hộ theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2021
của Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN TNHH-MTV
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
194 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MÃ SỐ THUẾ: 0304789925

KỲ:  2/25  TỪ NGÀY: 03/01/2025  ĐẾN NGÀY: 03/02/2025

321 21.300 6.837.300 341.865 2.051.190 164.095

321 6.390

Tổng số tiền thanh toán: 9.394.450
Số tiền bằng chữ:

Chín triệu ba trăm chín mươi bốn nghìn bốn trăm năm
mươi đồng.



Ký hiệu: 1K25TBT

Số: 00132074

 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(TIỀN NƯỚC)

Ngày  06 tháng  03 năm  2025

Địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước:

3434900

ĐT: 1900068868  -  FAX: (84.28)38229778

KHÁCH HÀNG: CHI NHANH CONG TY TNHH PHONG KHAM DA KHOA SAI GON-TRUNG TAM KHAM BENH SO 2

ĐỊA CHỈ: 132-134 LY THAI TO, PHUONG 02, QUAN 3, THANH PHO HO CHI MINH, VIET NAM

SDB: 0301  230  5590   MÃ SỐ THUẾ: 0303618317-001 SHĐ: Q30200075A

MLT:  113.16700 MGB:  33 ĐMKH:   0 MTT: 4

CHỈ SỐ MỚI:  7109 CHỈ SỐ CŨ:  6805 TIÊU THỤ (m3):  304

Tiền nước

Lượng
nước 
tiêu thụ

(m3)

Đơn giá 
(đồng/m3)

Tiền nước Tiền dịch vụ thoát nước
Thành tiền Thuế GTGT (5%) Thành tiền Thuế GTGT ( 8% )

(1) (2) (3) (4)

Dịch vụ thoát
nước

Ngày  06 tháng  03 năm  2025

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
Ký ngày: 06/03/2025

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Viễn thông Quân đội, MST:0100109106

  132 LY THAI TO, P.02, Q.03, TP.HCM, VN

Ghi chú:  Tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thu hộ theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2021
của Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN TNHH-MTV
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
194 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MÃ SỐ THUẾ: 0304789925

KỲ:  3/25  TỪ NGÀY: 03/02/2025  ĐẾN NGÀY: 04/03/2025

304 21.300 6.475.200 323.760 1.942.560 155.405

304 6.390

Tổng số tiền thanh toán: 8.896.925
Số tiền bằng chữ:
Tám triệu tám trăm chín mươi sáu nghìn chín trăm hai mươi

lăm đồng.



Ký hiệu: 1K25TBT

Số: 00197827

 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(TIỀN NƯỚC)

Ngày  08 tháng  04 năm  2025

Địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước:

5156036

ĐT: 1900068868  -  FAX: (84.28)38229778

KHÁCH HÀNG: CHI NHANH CONG TY TNHH PHONG KHAM DA KHOA SAI GON-TRUNG TAM KHAM BENH SO 2

ĐỊA CHỈ: 132-134 LY THAI TO, PHUONG 02, QUAN 3, THANH PHO HO CHI MINH, VIET NAM

SDB: 0301  230  5590   MÃ SỐ THUẾ: 0303618317-001 SHĐ: Q30200075A

MLT:  113.16700 MGB:  33 ĐMKH:   0 MTT: 4

CHỈ SỐ MỚI:  7342 CHỈ SỐ CŨ:  7109 TIÊU THỤ (m3):  233

Tiền nước

Lượng
nước 
tiêu thụ

(m3)

Đơn giá 
(đồng/m3)

Tiền nước Tiền dịch vụ thoát nước
Thành tiền Thuế GTGT (5%) Thành tiền Thuế GTGT ( 8% )

(1) (2) (3) (4)

Dịch vụ thoát
nước

Ngày  08 tháng  04 năm  2025

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
Ký ngày: 08/04/2025

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Viễn thông Quân đội, MST:0100109106

  132 LY THAI TO, P.02, Q.03, TP.HCM, VN

Ghi chú:  Tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thu hộ theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2021
của Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN TNHH-MTV
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
194 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MÃ SỐ THUẾ: 0304789925

KỲ:  4/25  TỪ NGÀY: 04/03/2025  ĐẾN NGÀY: 03/04/2025

233 21.300 4.962.900 248.145 1.488.870 119.110

233 6.390

Tổng số tiền thanh toán: 6.819.025
Số tiền bằng chữ:
Sáu triệu tám trăm mười chín nghìn không trăm hai mươi

lăm đồng.



Ký hiệu: 1K23TBT

Số: 00000592

 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(TIỀN NƯỚC)

Ngày  06 tháng  01 năm  2023

Địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước:

67860

ĐT: 1900068868  -  FAX: (84.28)38229778

KHÁCH HÀNG: CHI NHANH CONG TY TNHH PHONG KHAM DA KHOA SAI GON-TRUNG TAM KHAM BENH SO 2

ĐỊA CHỈ: 132-134 LY THAI TO, PHUONG 02, QUAN 3, THANH PHO HO CHI MINH, VIET NAM

SDB: 0301  230  5590   MÃ SỐ THUẾ: 0303618317-001 SHĐ: Q30200075A

MLT:  114.07800 MGB:  33 ĐMKH:   0 MTT: 4

CHỈ SỐ MỚI:  2844 CHỈ SỐ CŨ:  2676 TIÊU THỤ (m3):  168

Tiền nước

Lượng nước 
tiêu thụ (m3)

Đơn giá 
(đồng/m3)

Tiền nước Tiền dịch vụ thoát nước
Thành tiền Thuế GTGT (5%) Thành tiền Thuế GTGT ( 10% )

(1) (2) (3) (4)

Dịch vụ thoát nước

Ngày  06 tháng  01 năm  2023

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
Ký ngày: 06/01/2023

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Viễn thông Quân đội, MST:0100109106

  132 LY THAI TO, P.02, Q.03, TP.HCM, VN

Ghi chú:  Tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thu hộ theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2021
của Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

Lượng nước sử dụng năm 2022: 159 m3

Lượng nước sử dụng năm 2023: 9 m3

Cột (3): Bao gồm: tiền DVTN năm 2022 + tiền DVTN năm 2023
= lượng nước sử dụng 2022 x đơn giá nước sạch năm 2022 x 15% + 
lượng nước sử dụng 2023 x đơn giá nước sạch năm 2023 x 20%
= 508.005 + 38.340 = 546.345 đồng
Cột (4): Thuế GTGT = giá DVTN năm 2022 + 2023 x 10% = 38.340 x 10% = 54.635 đồng

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN TNHH-MTV
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
194 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MÃ SỐ THUẾ: 0304789925

KỲ:  1/23  TỪ NGÀY: 28/11/2022  ĐẾN NGÀY: 03/01/2023

9
159

21.300
21.300

3.578.400 178.920
508.005
38.340

54.635

9
159

4.260
3.195

Tổng số tiền thanh toán: 4.358.300
Số tiền bằng chữ:
Bốn triệu ba trăm năm mươi tám nghìn ba trăm đồng.



Ký hiệu: 1K23TBT

Số: 00066335

 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(TIỀN NƯỚC)

Ngày  06 tháng  02 năm  2023

Địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước:

1679134

ĐT: 1900068868  -  FAX: (84.28)38229778

KHÁCH HÀNG: CHI NHANH CONG TY TNHH PHONG KHAM DA KHOA SAI GON-TRUNG TAM KHAM BENH SO 2

ĐỊA CHỈ: 132-134 LY THAI TO, PHUONG 02, QUAN 3, THANH PHO HO CHI MINH, VIET NAM

SDB: 0301  230  5590   MÃ SỐ THUẾ: 0303618317-001 SHĐ: Q30200075A

MLT:  114.07800 MGB:  33 ĐMKH:   0 MTT: 4

CHỈ SỐ MỚI:  2925 CHỈ SỐ CŨ:  2844 TIÊU THỤ (m3):  81

Tiền nước

Lượng
nước 
tiêu thụ

(m3)

Đơn giá 
(đồng/m3)

Tiền nước Tiền dịch vụ thoát nước
Thành tiền Thuế GTGT (5%) Thành tiền Thuế GTGT ( 10% )

(1) (2) (3) (4)

Dịch vụ thoát
nước

Ngày  06 tháng  02 năm  2023

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
Ký ngày: 06/02/2023

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Viễn thông Quân đội, MST:0100109106

  132 LY THAI TO, P.02, Q.03, TP.HCM, VN

Ghi chú:  Tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thu hộ theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2021
của Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

 

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN TNHH-MTV
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
194 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MÃ SỐ THUẾ: 0304789925

KỲ:  2/23  TỪ NGÀY: 03/01/2023  ĐẾN NGÀY: 01/02/2023

81 21.300 1.725.300 86.265 345.060 34.506

81 4.260

Tổng số tiền thanh toán: 2.191.131
Số tiền bằng chữ:
Hai triệu một trăm chín mươi mốt nghìn một trăm ba mươi

mốt đồng.



Ký hiệu: 1K23TBT

Số: 00132025

 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(TIỀN NƯỚC)

Ngày  08 tháng  03 năm  2023

Địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước:

3471263

ĐT: 1900068868  -  FAX: (84.28)38229778

KHÁCH HÀNG: CHI NHANH CONG TY TNHH PHONG KHAM DA KHOA SAI GON-TRUNG TAM KHAM BENH SO 2

ĐỊA CHỈ: 132-134 LY THAI TO, PHUONG 02, QUAN 3, THANH PHO HO CHI MINH, VIET NAM

SDB: 0301  230  5590   MÃ SỐ THUẾ: 0303618317-001 SHĐ: Q30200075A

MLT:  114.07800 MGB:  33 ĐMKH:   0 MTT: 4

CHỈ SỐ MỚI:  3070 CHỈ SỐ CŨ:  2925 TIÊU THỤ (m3):  145

Tiền nước

Lượng
nước 
tiêu thụ

(m3)

Đơn giá 
(đồng/m3)

Tiền nước Tiền dịch vụ thoát nước
Thành tiền Thuế GTGT (5%) Thành tiền Thuế GTGT ( 10% )

(1) (2) (3) (4)

Dịch vụ thoát
nước

Ngày  08 tháng  03 năm  2023

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
Ký ngày: 08/03/2023

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Viễn thông Quân đội, MST:0100109106

  132 LY THAI TO, P.02, Q.03, TP.HCM, VN

Ghi chú:  Tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thu hộ theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2021
của Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

 

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN TNHH-MTV
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
194 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MÃ SỐ THUẾ: 0304789925

KỲ:  3/23  TỪ NGÀY: 01/02/2023  ĐẾN NGÀY: 03/03/2023

145 21.300 3.088.500 154.425 617.700 61.770

145 4.260

Tổng số tiền thanh toán: 3.922.395
Số tiền bằng chữ:

Ba triệu chín trăm hai mươi hai nghìn ba trăm chín mươi
lăm đồng.



Ký hiệu: 1K23TBT

Số: 00197690

 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(TIỀN NƯỚC)

Ngày  06 tháng  04 năm  2023

Địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước:

4999346

ĐT: 1900068868  -  FAX: (84.28)38229778

KHÁCH HÀNG: CHI NHANH CONG TY TNHH PHONG KHAM DA KHOA SAI GON-TRUNG TAM KHAM BENH SO 2

ĐỊA CHỈ: 132-134 LY THAI TO, PHUONG 02, QUAN 3, THANH PHO HO CHI MINH, VIET NAM

SDB: 0301  230  5590   MÃ SỐ THUẾ: 0303618317-001 SHĐ: Q30200075A

MLT:  114.07800 MGB:  33 ĐMKH:   0 MTT: 4

CHỈ SỐ MỚI:  3200 CHỈ SỐ CŨ:  3070 TIÊU THỤ (m3):  130

Tiền nước
Lượng nước
tiêu thụ (m3)

Đơn giá 
(đồng/m3)

Tiền nước Tiền dịch vụ thoát nước
Thành tiền Thuế GTGT (5%) Thành tiền Thuế GTGT ( 10% )

(1) (2) (3) (4)

Dịch vụ thoát
nước

Ngày  06 tháng  04 năm  2023

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
Ký ngày: 06/04/2023

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Viễn thông Quân đội, MST:0100109106

  132 LY THAI TO, P.02, Q.03, TP.HCM, VN

Ghi chú:  Tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thu hộ theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2021
của Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

 

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN TNHH-MTV
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
194 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MÃ SỐ THUẾ: 0304789925

KỲ:  4/23  TỪ NGÀY: 03/03/2023  ĐẾN NGÀY: 03/04/2023

130 21.300 2.769.000 138.450 553.800 55.380

130 4.260

Tổng số tiền thanh toán: 3.516.630
Số tiền bằng chữ:

Ba triệu năm trăm mười sáu nghìn sáu trăm ba mươi
đồng.



Ký hiệu: 1K23TBT

Số: 00197690

 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(TIỀN NƯỚC)

Ngày  06 tháng  04 năm  2023

Địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước:

4999346

ĐT: 1900068868  -  FAX: (84.28)38229778

KHÁCH HÀNG: CHI NHANH CONG TY TNHH PHONG KHAM DA KHOA SAI GON-TRUNG TAM KHAM BENH SO 2

ĐỊA CHỈ: 132-134 LY THAI TO, PHUONG 02, QUAN 3, THANH PHO HO CHI MINH, VIET NAM

SDB: 0301  230  5590   MÃ SỐ THUẾ: 0303618317-001 SHĐ: Q30200075A

MLT:  114.07800 MGB:  33 ĐMKH:   0 MTT: 4

CHỈ SỐ MỚI:  3200 CHỈ SỐ CŨ:  3070 TIÊU THỤ (m3):  130

Tiền nước
Lượng nước
tiêu thụ (m3)

Đơn giá 
(đồng/m3)

Tiền nước Tiền dịch vụ thoát nước
Thành tiền Thuế GTGT (5%) Thành tiền Thuế GTGT ( 10% )

(1) (2) (3) (4)

Dịch vụ thoát
nước

Ngày  06 tháng  04 năm  2023

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
Ký ngày: 06/04/2023

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Viễn thông Quân đội, MST:0100109106

  132 LY THAI TO, P.02, Q.03, TP.HCM, VN

Ghi chú:  Tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thu hộ theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2021
của Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

 

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN TNHH-MTV
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
194 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MÃ SỐ THUẾ: 0304789925

KỲ:  4/23  TỪ NGÀY: 03/03/2023  ĐẾN NGÀY: 03/04/2023

130 21.300 2.769.000 138.450 553.800 55.380

130 4.260

Tổng số tiền thanh toán: 3.516.630
Số tiền bằng chữ:

Ba triệu năm trăm mười sáu nghìn sáu trăm ba mươi
đồng.



Ký hiệu: 1K23TBT

Số: 00263357

 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(TIỀN NƯỚC)

Ngày  08 tháng  05 năm  2023

Địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước:

6558933

ĐT: 1900068868  -  FAX: (84.28)38229778

KHÁCH HÀNG: CHI NHANH CONG TY TNHH PHONG KHAM DA KHOA SAI GON-TRUNG TAM KHAM BENH SO 2

ĐỊA CHỈ: 132-134 LY THAI TO, PHUONG 02, QUAN 3, THANH PHO HO CHI MINH, VIET NAM

SDB: 0301  230  5590   MÃ SỐ THUẾ: 0303618317-001 SHĐ: Q30200075A

MLT:  114.07800 MGB:  33 ĐMKH:   0 MTT: 4

CHỈ SỐ MỚI:  3308 CHỈ SỐ CŨ:  3200 TIÊU THỤ (m3):  108

Tiền nước

Lượng
nước 

tiêu thụ (m3)

Đơn giá 
(đồng/m3)

Tiền nước Tiền dịch vụ thoát nước
Thành tiền Thuế GTGT (5%) Thành tiền Thuế GTGT ( 10% )

(1) (2) (3) (4)

Dịch vụ thoát
nước

Ngày  08 tháng  05 năm  2023

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
Ký ngày: 08/05/2023

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Viễn thông Quân đội, MST:0100109106

  132 LY THAI TO, P.02, Q.03, TP.HCM, VN

Ghi chú:  Tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thu hộ theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2021
của Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

 

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN TNHH-MTV
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
194 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MÃ SỐ THUẾ: 0304789925

KỲ:  5/23  TỪ NGÀY: 03/04/2023  ĐẾN NGÀY: 04/05/2023

108 21.300 2.300.400 115.020 460.080 46.008

108 4.260

Tổng số tiền thanh toán: 2.921.508
Số tiền bằng chữ:
Hai triệu chín trăm hai mươi mốt nghìn năm trăm lẻ tám

đồng.



Ký hiệu: 1K23TBT

Số: 00329053

 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(TIỀN NƯỚC)

Ngày  07 tháng  06 năm  2023

Địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước:

8320213

ĐT: 1900068868  -  FAX: (84.28)38229778

KHÁCH HÀNG: CHI NHANH CONG TY TNHH PHONG KHAM DA KHOA SAI GON-TRUNG TAM KHAM BENH SO 2

ĐỊA CHỈ: 132-134 LY THAI TO, PHUONG 02, QUAN 3, THANH PHO HO CHI MINH, VIET NAM

SDB: 0301  230  5590   MÃ SỐ THUẾ: 0303618317-001 SHĐ: Q30200075A

MLT:  114.07800 MGB:  33 ĐMKH:   0 MTT: 4

CHỈ SỐ MỚI:  3412 CHỈ SỐ CŨ:  3308 TIÊU THỤ (m3):  104

Tiền nước
Lượng nước 
tiêu thụ (m3)

Đơn giá 
(đồng/m3)

Tiền nước Tiền dịch vụ thoát nước
Thành tiền Thuế GTGT (5%) Thành tiền Thuế GTGT ( 10% )

(1) (2) (3) (4)

Dịch vụ thoát nước

Ngày  07 tháng  06 năm  2023

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
Ký ngày: 07/06/2023

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Viễn thông Quân đội, MST:0100109106

  132 LY THAI TO, P.02, Q.03, TP.HCM, VN

Ghi chú:  Tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thu hộ theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2021
của Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

 

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN TNHH-MTV
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
194 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MÃ SỐ THUẾ: 0304789925

KỲ:  6/23  TỪ NGÀY: 04/05/2023  ĐẾN NGÀY: 03/06/2023

104 21.300 2.215.200 110.760 443.040 44.304

104 4.260
Tổng số tiền thanh toán: 2.813.304
Số tiền bằng chữ:
Hai triệu tám trăm mười ba nghìn ba trăm lẻ bốn đồng.



Ký hiệu: 1K23TBT

Số: 00394737

 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(TIỀN NƯỚC)

Ngày  06 tháng  07 năm  2023

Địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước:

9921745

ĐT: 1900068868  -  FAX: (84.28)38229778

KHÁCH HÀNG: CHI NHANH CONG TY TNHH PHONG KHAM DA KHOA SAI GON-TRUNG TAM KHAM BENH SO 2

ĐỊA CHỈ: 132-134 LY THAI TO, PHUONG 02, QUAN 3, THANH PHO HO CHI MINH, VIET NAM

SDB: 0301  230  5590   MÃ SỐ THUẾ: 0303618317-001 SHĐ: Q30200075A

MLT:  114.07800 MGB:  33 ĐMKH:   0 MTT: 4

CHỈ SỐ MỚI:  3514 CHỈ SỐ CŨ:  3412 TIÊU THỤ (m3):  102

Tiền nước

Lượng
nước 

tiêu thụ (m3)

Đơn giá 
(đồng/m3)

Tiền nước Tiền dịch vụ thoát nước
Thành tiền Thuế GTGT (5%) Thành tiền Thuế GTGT ( 8% )

(1) (2) (3) (4)

Dịch vụ thoát
nước

Ngày  06 tháng  07 năm  2023

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
Ký ngày: 06/07/2023

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Viễn thông Quân đội, MST:0100109106

  132 LY THAI TO, P.02, Q.03, TP.HCM, VN

Ghi chú:  Tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thu hộ theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2021
của Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

 

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN TNHH-MTV
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
194 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MÃ SỐ THUẾ: 0304789925

KỲ:  7/23  TỪ NGÀY: 03/06/2023  ĐẾN NGÀY: 04/07/2023

102 21.300 2.172.600 108.630 434.520 34.762

102 4.260

Tổng số tiền thanh toán: 2.750.512
Số tiền bằng chữ:

Hai triệu bảy trăm năm mươi nghìn năm trăm mười hai
đồng.



Ký hiệu: 1K23TBT

Số: 00460458

 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(TIỀN NƯỚC)

Ngày  07 tháng  08 năm  2023

Địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước:

11452761

ĐT: 1900068868  -  FAX: (84.28)38229778

KHÁCH HÀNG: CHI NHANH CONG TY TNHH PHONG KHAM DA KHOA SAI GON-TRUNG TAM KHAM BENH SO 2

ĐỊA CHỈ: 132-134 LY THAI TO, PHUONG 02, QUAN 3, THANH PHO HO CHI MINH, VIET NAM

SDB: 0301  230  5590   MÃ SỐ THUẾ: 0303618317-001 SHĐ: Q30200075A

MLT:  114.07800 MGB:  33 ĐMKH:   0 MTT: 4

CHỈ SỐ MỚI:  3606 CHỈ SỐ CŨ:  3514 TIÊU THỤ (m3):  92

Tiền nước

Lượng
nước 
tiêu thụ

(m3)

Đơn giá 
(đồng/m3)

Tiền nước Tiền dịch vụ thoát nước
Thành tiền Thuế GTGT (5%) Thành tiền Thuế GTGT ( 8% )

(1) (2) (3) (4)

Dịch vụ thoát
nước

Ngày  07 tháng  08 năm  2023

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
Ký ngày: 07/08/2023

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Viễn thông Quân đội, MST:0100109106

  132 LY THAI TO, P.02, Q.03, TP.HCM, VN

Ghi chú:  Tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thu hộ theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2021
của Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

 

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN TNHH-MTV
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
194 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MÃ SỐ THUẾ: 0304789925

KỲ:  8/23  TỪ NGÀY: 04/07/2023  ĐẾN NGÀY: 03/08/2023

92 21.300 1.959.600 97.980 391.920 31.354

92 4.260

Tổng số tiền thanh toán: 2.480.854
Số tiền bằng chữ:

Hai triệu bốn trăm tám mươi nghìn tám trăm năm mươi
bốn đồng.



Ký hiệu: 1K23TBT

Số: 00526176

 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(TIỀN NƯỚC)

Ngày  06 tháng  09 năm  2023

Địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước:

12999701

ĐT: 1900068868  -  FAX: (84.28)38229778

KHÁCH HÀNG: CHI NHANH CONG TY TNHH PHONG KHAM DA KHOA SAI GON-TRUNG TAM KHAM BENH SO 2

ĐỊA CHỈ: 132-134 LY THAI TO, PHUONG 02, QUAN 3, THANH PHO HO CHI MINH, VIET NAM

SDB: 0301  230  5590   MÃ SỐ THUẾ: 0303618317-001 SHĐ: Q30200075A

MLT:  114.07800 MGB:  33 ĐMKH:   0 MTT: 4

CHỈ SỐ MỚI:  3684 CHỈ SỐ CŨ:  3606 TIÊU THỤ (m3):  78

Tiền nước
Lượng nước
tiêu thụ (m3)

Đơn giá 
(đồng/m3)

Tiền nước Tiền dịch vụ thoát nước
Thành tiền Thuế GTGT (5%) Thành tiền Thuế GTGT ( 8% )

(1) (2) (3) (4)

Dịch vụ thoát
nước

Ngày  06 tháng  09 năm  2023

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
Ký ngày: 06/09/2023

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Viễn thông Quân đội, MST:0100109106

  132 LY THAI TO, P.02, Q.03, TP.HCM, VN

Ghi chú:  Tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thu hộ theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2021
của Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

 

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN TNHH-MTV
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
194 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MÃ SỐ THUẾ: 0304789925

KỲ:  9/23  TỪ NGÀY: 03/08/2023  ĐẾN NGÀY: 01/09/2023

78 21.300 1.661.400 83.070 332.280 26.582

78 4.260

Tổng số tiền thanh toán: 2.103.332
Số tiền bằng chữ:

Hai triệu một trăm lẻ ba nghìn ba trăm ba mươi hai
đồng.



Ký hiệu: 1K23TBT

Số: 00591959

 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(TIỀN NƯỚC)

Ngày  06 tháng  10 năm  2023

Địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước:

14735045

ĐT: 1900068868  -  FAX: (84.28)38229778

KHÁCH HÀNG: CHI NHANH CONG TY TNHH PHONG KHAM DA KHOA SAI GON-TRUNG TAM KHAM BENH SO 2

ĐỊA CHỈ: 132-134 LY THAI TO, PHUONG 02, QUAN 3, THANH PHO HO CHI MINH, VIET NAM

SDB: 0301  230  5590   MÃ SỐ THUẾ: 0303618317-001 SHĐ: Q30200075A

MLT:  113.16700 MGB:  33 ĐMKH:   0 MTT: 4

CHỈ SỐ MỚI:  3783 CHỈ SỐ CŨ:  3684 TIÊU THỤ (m3):  99

Tiền nước

Lượng
nước 
tiêu thụ

(m3)

Đơn giá 
(đồng/m3)

Tiền nước Tiền dịch vụ thoát nước
Thành tiền Thuế GTGT (5%) Thành tiền Thuế GTGT ( 8% )

(1) (2) (3) (4)

Dịch vụ thoát
nước

Ngày  06 tháng  10 năm  2023

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
Ký ngày: 06/10/2023

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Viễn thông Quân đội, MST:0100109106

  132 LY THAI TO, P.02, Q.03, TP.HCM, VN

Ghi chú:  Tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thu hộ theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2021
của Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

 

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN TNHH-MTV
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
194 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MÃ SỐ THUẾ: 0304789925

KỲ:  10/23  TỪ NGÀY: 01/09/2023  ĐẾN NGÀY: 03/10/2023

99 21.300 2.108.700 105.435 421.740 33.739

99 4.260

Tổng số tiền thanh toán: 2.669.614
Số tiền bằng chữ:

Hai triệu sáu trăm sáu mươi chín nghìn sáu trăm mười
bốn đồng.



Ký hiệu: 1K23TBT

Số: 00657763

 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(TIỀN NƯỚC)

Ngày  06 tháng  11 năm  2023

Địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước:

16465001

ĐT: 1900068868  -  FAX: (84.28)38229778

KHÁCH HÀNG: CHI NHANH CONG TY TNHH PHONG KHAM DA KHOA SAI GON-TRUNG TAM KHAM BENH SO 2

ĐỊA CHỈ: 132-134 LY THAI TO, PHUONG 02, QUAN 3, THANH PHO HO CHI MINH, VIET NAM

SDB: 0301  230  5590   MÃ SỐ THUẾ: 0303618317-001 SHĐ: Q30200075A

MLT:  113.16700 MGB:  33 ĐMKH:   0 MTT: 4

CHỈ SỐ MỚI:  3896 CHỈ SỐ CŨ:  3783 TIÊU THỤ (m3):  113

Tiền nước

Lượng
nước 
tiêu thụ

(m3)

Đơn giá 
(đồng/m3)

Tiền nước Tiền dịch vụ thoát nước
Thành tiền Thuế GTGT (5%) Thành tiền Thuế GTGT ( 8% )

(1) (2) (3) (4)

Dịch vụ thoát
nước

Ngày  06 tháng  11 năm  2023

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
Ký ngày: 06/11/2023

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Viễn thông Quân đội, MST:0100109106

  132 LY THAI TO, P.02, Q.03, TP.HCM, VN

Ghi chú:  Tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thu hộ theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2021
của Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

 

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN TNHH-MTV
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
194 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MÃ SỐ THUẾ: 0304789925

KỲ:  11/23  TỪ NGÀY: 03/10/2023  ĐẾN NGÀY: 02/11/2023

113 21.300 2.406.900 120.345 481.380 38.510

113 4.260

Tổng số tiền thanh toán: 3.047.135
Số tiền bằng chữ:
Ba triệu không trăm bốn mươi bảy nghìn một trăm ba mươi

lăm đồng.
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